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CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO THIẾT KẾ  VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN:

1.1 Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:
Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt năm 2014, Công ty Cổ phần Long Hậu có kế hoạch triển khai mở rộng đầu tư dự án KCN Long Hậu 3, nâng tổng diện tích toàn KCN Long Hậu lên khoảng 374ha;
Để tạo điều kiện cho cư dân trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp có nơi ở ổn định, góp phần thiết thực cho sự phát triển bền vững trong đời sống người dân nói riêng và hoạt động của doanh nghiệp nói chung, từng bước nâng cao chất lượng sống cho cư dân, công nhân và người lao động tại khu vực quy hoạch;
Công ty Cổ phần Long Hậu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và Khu dân cư - tái định cư tại xã Long Hậu huyện Cần Giuộc theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28/03/2014; Sau khi rà soát số lượng hộ dân cần tái định cư chỉ chiếm khoảng 40% diện tích đất ở nên Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2279/QD-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2016.  Đồng thời phù hợp thực tế quản lý và khai thác, xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 182/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 04 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Quyết định thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu diện tích là 19,1278ha (đã bao gồm Nhà máy nước ngầm Long Hậu diện tích 0,8641ha); Công ty Cổ phần Long Hậu đã triển khai lập quy hoạch chi tiết và đã duyệt Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh theo Quyết định số 6678/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc diện tích là 19,1277ha.
Nhằm cụ thể hóa dự án, chuẩn bị cho công tác kêu gọi đầu tư phát triển đô thị nên việc lập đồ án quy hoạch chi tiết là cần thiết và đúng theo định hướng quy hoạch Khu đô thị Long Hậu.

1.2 Mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị đối với khu vực quy hoạch:

Mục tiêu:

· Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2030.

· Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Huyện Cần Giuộc.

· Tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường.

· Làm công cụ quản lý đô thị, phát triển hài hòa và bền vững.

· Làm cơ sở để thực hiện thu hút đầu tư.

Yêu cầu phát triển đô thị:

· Xác định vị trí, ranh giới, chức năng, quy mô các lô đất trong khu quy hoạch và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô đất;

· Đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan;

· Đề xuất giải pháp tổ chức hạ tầng kỹ thuật;

· Quy định các biện pháp bảo vệ môi trường;

· Xác định những hạng mục ưu tiên nguồn lực thực hiện và các vấn đề về tổ chức thực hiện;

2. CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

2.1 Các cơ sở pháp lý:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 7 năm 2015;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị kèm theo Thông tư số 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư  01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị”;

- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng về việc Quy định hồ sơ của nhiêm vụ và đồ án quy hoạch  xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạc xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 3/10/2012 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định 952/QĐ-UBND Tỉnh Long An ngày 7 tháng 4 năm 2010 về việc  phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An đến năm 2025;

- Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
- Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
- Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc thỏa thuận địa điểm để Công ty Cổ phần Long Hậu đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và Khu dân cư - tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc;

- Văn bản số 1999/SGTVT-QLHT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Giao thông Vân tải tỉnh Long An về việc thỏa thuận đấu nối đường dẫn từ KCN Long Hậu 3 vào đường Tân Tập Long Hậu và đường dẫn từ KDC-TDC Long Hậu 3 vào đường lộ Ấp 3 Long Hậu;

- Thông báo số 606/TB-SKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty CP Long Hậu - Quyết định số 2279/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về điều chỉnh Chủ trương đầu tư;
- Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về Thống nhất Chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện dự án Khu dân cư - Tái định cư tại xã Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An diện tích 19,1278ha;
- Quyết định số 6678/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 xã Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An diện tích 19,1277ha;
- Thông báo số 188/ TB-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về Kết luận cuộc họp thông qua đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3;
- Công văn số 2148-CV/HU ngày 08 tháng 05 năm 2019 của văn phòng Huyện ủy Cần Giuộc về việc thống nhất giao Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3;

- Hợp đồng thiết kế số 007/2015/HĐ-LHC-KTDA ngày 19 tháng 01 năm 2015 giữa Công ty Cổ phần Long Hậu và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Phú Điền về lập đồ án Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 xã Long Hậu huyện cần Giuộc tỉnh Long An.
2.2  Các nguồn tài liệu, số liệu:

Số liệu về tình hình đầu tư dự án khu vực xung quanh khu quy hoạch do Phòng Tài nguyên – Môi trường cung cấp tháng 01/2015.

2.3 Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ trích lục địa chính số 2-2015 hệ tọa độ VN 2000, khu vực nông thôn Ấp 3 tờ số 4 diện tích là 182.637m² do TT Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường thực hiện năm 2015 tỷ lệ 1/1000, do phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp;


- Bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/500 hệ VN 2000 (kinh tuyến TW 105°45’, múi chiếu 3 do Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nam Phú Lộc thực hiện tháng 01/2015 theo mã số hồ sơ KSDH.LH3;


- Bản đồ trích đo địa chính xã Long Hậu số 65-2017 hệ tọa độ VN 2000, khu vực nông thôn Ấp 3 tờ số 4 diện tích là 191.278m² do TT Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường thực hiện năm 2017 tỷ lệ 1/1000, do phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năn 2030, do Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn của Sở Xây dựng Long An  thực hiện năm 2013;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TL 1/5000 Khu đô thi Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năn 2030, tỉ lệ 1/5000 do Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  thực hiện tháng 10/2014;

- Thực địa tháng 01/2015 có bổ sung không ảnh khu vực nghiên cứu quy hoạch chụp tháng 05/2018. 
CHƯƠNG II:  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
1.VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1.1 Vị trí giới hạn khu đất:
Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có các mặt giáp giới như sau:

+ Phía Bắc giáp

: tuyến Long Hậu - Hiệp Phước (Lộ Ấp 3, quy hoạch ĐT 826E) lộ giới dự kiến 62m;

+ Phía Nam giáp
: Khu công nghiệp Long Hậu 3;

+ Phía Đông giáp
: Rạch Bà Đằng; 

+ Phía Tây giáp

: đường số 13 dự kiến lô giới 30m, tiếp giáp khu dân cư Thành Hiếu.
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch là 191.277,65 m².

1.2 Các đặc điểm tự nhiên:

1.2.1 Địa hình:
Khu vực xây dựng Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3 chủ yếu là đất kênh rạch và đất nuôi trồng thủy sản  nằm gần rạch Bà Đằng. Cao độ địa hình tương đối thấp thường bị ngập khi triều cường. Khu vực đất ruộng có địa bằng phẳng cao độ trung bình từ -0,41m tới 2,42m, trong khu vực này có rất nhiều mương rạch nhỏ với chiều rộng rạch trung bình từ 3,0m tới 18,0m gây chia cắt địa hình , cao độ đáy mương rạch này trung bình từ –0,10 m  tới –1,31m.

1.2.2  Địa chất:


Các vạt đất chịu ảnh hưởng của thủy triều, thường bị nhiễm mặn trong mùa khô, đất phát triển trồng trọt kém và vài nơi là đất phèn hoạt động hoặc đất phù sa có nền phèn. Địa chất trong khu vực thuộc nhóm trầm tích phù sa trẻ (Holocene) với loại trầm tích sông – đầm lầy. Tải trọng của đất Rtc= 55.1 kPa.
1.2.3 Thủy văn:

Nguồn xâm nhập mặn chủ yếu là từ biển Đông qua cửa Soài Rạp do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều. Triều biển Đông tại cửa sông Soài Rạp có biên độ lớn từ 3,5 – 3,9m . Quá trình xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội địa và thời gian cũng dài hơn. Nguyên nhân là do hoạt động mạnh của thủy triều, gió chướng, lượng mưa thượng nguồn ít và nhất là khai thác nước mặt khá nhiều vào mùa kiệt. 
Nguồn nước ngầm phân bố trên địa bàn có trữ lượng ít. Tầng nước ở độ sâu 180-300 mét. Chất lượng nước kém, hàm lượng sắt từ 7-20 mg/l, hàm lượng muối khoảng 400mg/l, độ cứng 300 mg/l. Do vậy, việc khai thác nguồn nước ngầm cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý rất tốn kém
1.2.4 Khí hậu:
Khu vực quy hoạch mang khí hậu đặc trưng nhiệt đới gió mùa, khí hậu tương đối ôn hòa và ổn định với hai mùa nắng mưa rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa nắng kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

- Nhiệt độ trung bình năm là 27,5oC.
Nhiệt độ giao động từ: 24,0 oC - 28,6 oC

Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng 4: (28,4 oC)

Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng: 1 (24,5oC).

- Lượng mưa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng: 5 đến tháng 11, chiếm 93% lượng mưa cả năm.

Lượng mưa trung bình: 1364,4 mm/ năm.

Lượng mưa các tháng trong mùa mưa khoảng: 106 – 244mm/ tháng.

Mùa khô rất ít mưa, lượng mưa vào khoảng: 33 mm/ tháng.

- Nắng: Số giờ nắng qua các năm dao động từ: 2.388 giờ – 2.650 giờ
Tháng có số giờ cao nhất vào tháng: 3 với 259,62 giờ

Tháng có số giờ nắng thấp nhất vào tháng: 1với 71,26 giờ

Trung bình mỗi ngày có: 6,8 giờ nắng.

Nếu quy ước tháng nắng là tháng có số giờ nắng trên 200 giờ thì tháng 11 đến tháng 5 năm sau là tháng nắng tại Cần Giuộc.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình năm là: 70-80%. 
Độ ẩm dao động từ: 79,0% - 92,0%

Độ ẩm trung bình cao nhất vào tháng: 9 (90,8%)

Độ ẩm trung bình thấp nhất vào tháng: 4 (80,8%).

- Gió: Hướng gió hình thành trong năm theo hướng Đông Nam và Tây Nam. Gió thổi theo hướng Đông và hướng Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4, theo hướng Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10. Tốc độ gió bình quân 1,8 m/s, lớn nhất là 30m/s.
2. HIỆN TRẠNG:
2.1 Hiện trạng dân cư và lao động và hạ tầng xã hội lân cận:

Trong khu đất quy hoạch có mật độ dân cư rất thưa thớt, khoảng 36 hộ dân đang sinh sống, phần lớn người dân làm nông nghiệp, nuôi thủy sản và công nhân đang làm việc trong các xí nghiệp của các khu công nghiệp kế cận và Nhà máy nước ngầm Long Hậu đang hoạt động 
Hiện trong khu vực có trường Tiểu học Long Hậu, trường THCS Long Hậu trên Tỉnh lộ 826C, ngoài ra các khu dân cư lận cận như Khu dân cư Thành Hiếu, các khu dân cư Long Hậu liền kề đều dành quỹ đất cho các công trình dịch vụ đô thị.
2.2 Hiện trạng công trình kiến trúc:


Trong khu quy hoạch không có công trình phục vụ công cộng của khu dân cư như trường học, y tế,.. chỉ có khoảng 36 căn nhà ở cấp 4, nhà tạm mái lá, phần lớn các căn nhà tập trung nằm dọc theo trục Lộ Ấp 3 ở phía Bắc khu đất, phần còn lại dọc theo đường xi măng từ Nhà máy nước Long hậu ở phía Đông khu quy hoạch đa phần là nhà tường tole, xây dựng tạm phục vụ nhu cầu ở cho công nhân trong các xí nghiệp lân cận.
2.3 Hiện trạng về sử dụng đất:
BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
	Stt
	Loại đất
	Diện tích
(m²)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Đất ở nông thôn (thổ cư)
	           3.893,50 
	           2,04 

	2
	Đất nông nghiệp
	       165.995,70 
	         86,78 

	 
	- Đất trồng lúa
	      152.851,60
	        79,91 

	 
	- Đất trồng cây lâu năm
	        12.922,80
	          6,76 

	 
	- Đất nông nghiệp khác
	             221,30 
	          0,12 

	3
	Đất bằng chưa sử dụng
	              282,25 
	           0,15 

	4
	Mặt nước
	         11.540,20 
	           6,03 

	5
	Đất mộ
	              924,80 
	           0,48 

	6
	Nhà máy nước ngầm Long Hậu
	8.641,20
	4,52

	Tổng cộng
	       191.278,0
	       100,00 


2.4  Hiện trạng đầu tư khu vực:

+ Khu Công nghiệp Long Hậu 1 quy mô 141,85 ha và Khu Công nghiệp Long Hậu mở rộng quy mô 108,48 ha, tại xã Long Hậu do Công ty Cổ phần Long Hậu làm chủ đầu tư có vị trí  nằm dọc theo trục Long Hậu-Hiệp Phước và trục Tân Tập Long Hậu. Chức năng chính là khu công nghiệp sạch, ít ô nhiễm và công trình phúc lợi công cộng phục vụ khu công nghiệp bao gồm các nhà văn phòng, trạm kỹ thuật đầu mối, nhà ăn và giải trí cho công nhân.
+ Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu tại xã Long Hậu huyện Cần Giuộc diện tích 37ha do Công ty CP Long Hậu làm chủ đầu tư và đã bàn giao cho cư dân sinh sống ổn định.
+ Khu dân cư kế cận đang hình thành và đưa vào hoạt động như: Khu dân cư Thành Hiếu, khu thương mại - biệt thự - chung cư cao cấp Thái Sơn.
2.5 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng Giao thông:

- Hệ thống giao thông đường bộ liên khu vực:

Nối liền khu vực nghiên cứu quy hoạch với TP. Hồ Chí Minh theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ (Bắc – Nam) qui mô 10 làn xe.

Mạng lưới giao thông đã được quy hoạch liên kết với các vùng lân cận qua:

+  Quốc lộ 1A: đi các tỉnh Miền Tây.

+  Long Hậu – Tân Tập – Quốc lộ 50: đi Miền Tây.

+  Đường Nguyễn Văn Quỳ - Cầu Phú Mỹ: đi các tỉnh Miền Đông.

+  Hệ thống đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh - tuyến cao tốc liên vùng phía Nam.
Trong tương lai theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc sẽ có tuyến đường sắt dự kiến ở phía Nam khu công nghiệp.
- Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực:

Khu đất quy hoạch nằm tiếp giáp với tuyến Long Hậu-Hiệp Phước dự kiến lộ giới 62 m và tuyến đường khu vực dự phóng theo quy hoạch chung ở phía Tây khu đất quy hoạch, lộ giới 30m.
b. Hiện trạng Cấp điện:

 
Lưới điện phân phối trong khu vực chủ yếu do tự phát, chỉ mới hình thành tuyến hạ thế dọc theo đường Long Hậu-Hiệp Phước.

Khu vực này hiện chưa có lưới điện.

c. Hiện trạng Cấp nước:

Nguồn nước cấp chủ yếu là khai thác nước ngầm sâu từ 150-250m. 
Hiện nay sử dụng nguồn nước máy do  nhà máy nước Long Hậu cung cấp thuộc Công ty CP Long Hậu xây dựng với công suất 9.000m³/ngày đêm.
d. Hiện trạng thoát nước xử lý chất thải rắn:

Khu vực thiết kế hiện tại chưa có mạng lưới thóat nước mưa, nước mưa hiện tại được thoát tự nhiên theo địa hình ra các sông, rạch, ao hồ  hiện hữu.
Chưa có hệ thống thoát nước, tất cả nước thải chưa xử lý đều thải trực tiếp xuống sông rạch.

Xử lý chất thải rắn (phân rác): chưa có, chủ yếu dựa vào hệ thống sông rạch hoặc thẩm thấu xuống đất, khu dân cư vẫn còn sử dụng nhà vệ sinh thô sơ.
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Điểm mạnh:

Hệ thống giao thông liên kết với các vùng miền thuận lợi cho việc giao thông liên lạc.
Điểm yếu:


Nguồn nước ngọt, nước sạch cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt còn rất hạn chế.  

Xâm nhập mặn ngày càng sâu và độ mặn ngày càng cao, khả năng cải tạo đất rất hạn chế và chi phí đầu tư rất lớn.

Địa bàn nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu một cách sâu sắc (ngập triều, xâm nhập mặn, thay đổi hình thái bờ sông).

Kết luận: 

Khu đất dự kiến quy hoạch có vị trí thuận lợi trong việc định hình và phát triển thành khu dân cư do nằm trong khu vực có xung lực phát triển mạnh mẽ gần Khu công nghiệp Long Hậu, Khu công nghiệp Tân Kim, Khu công nghiệp Hiệp Phước, khu dân cư là những khu vực có tốc độ phát triển rất cao. 


Tuy nhiên, các công trình phúc lợi công cộng về giáo dục, y tế không đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhà ở và các dãy nhà trọ phát triển mạnh những năm gần đây, hầu hết thuộc loại nhà bán kiên cố khi quy hoạch cần có hướng giải quyết phù hợp. Hệ thống hạ tầng đô thị chưa phát triển toàn diện, chất lượng công trình xây dựng chưa cao, bán kính phục vụ chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển dân cư theo lối sống đô thị. 
Như vậy, tiềm năng đầu tư khu vực rất thuận lợi, các dự án khu vực từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý hoặc hoàn tất xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật là động lực gia tăng tính khả thi và sức hút đầu tư.

CHƯƠNG III: TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
1. TÍNH CHẤT: 
Là khu dân cư xây dựng mới hoàn chỉnh phục vụ dân cư trong đó có một phần phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện di dời để giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và một phần sử dụng để kinh doanh.
2. PHÂN KHU CHỨC NĂNG CHỦ YẾU:

Dựa theo Văn bản số 1999/SGTVT-QLHT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Giao thông Vận tải về các điểm đấu nối của dự án khu dân cư với tuyến đường khu vực, hình thành mạng lưới đường giao thông nội khu. Hệ thống này là cơ sở để định hình các khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của khu dân cư, như sau:
- Khu chức năng ở (nhà liên kế);

- Khu chức năng dịch vụ công cộng;

- Khu chức năng cây xanh công cộng;

- Kết nối các khu chức năng bởi hệ thống giao thông xuyên suốt đến từng lô đất trong khu đất quy hoạch.

3. CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH
3.1. Quy mô dân số:  
Quy mô dân số dự kiến trong khu quy hoạch là 3.816 người, trong đó dân số tái định cư là 1.880 người, nhà ở kinh doanh có dân số khoảng 1.936 người. 
3.2. Về hạ tầng xã hội:
Tổng số lô đất bố trí nhà liên kế trong khu quy hoạch là 954 lô, bao gồm 470 lô đất bố trí tái định cư và 484 lô đất kinh doanh.
Công trình dịch vụ công cộng bố trí tại các vị trí dễ tiếp cận, đảm bảo bán kính phục vụ < 500m, bao gồm: trường học, chợ- thương mại, trạm y tế, nhà văn hóa sinh hoạt công đồng:
Các khu công viên cây xanh cảnh quan bố trí chen cài trong khu dân cư.

3.3. Yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch:
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu phải tuân thủ quy hoạch chung khu vực; dựa trên nền địa hình để bố trí các khu chức năng và các công trình kiến trúc với vị trí phù hợp; kiến trúc cảnh quan phải có hình thức phù hợp chức năng, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, phòng chống cháy với hệ thống giao thông hợp lý và an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ và công viên cây xanh.

3.4. Chỉ tiêu về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu:
Căn cứ đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An; Quyết định số 6678/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 và các quy chuẩn - tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu sau đây:
	Stt
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Theo Quyết định duyệt NVQH số 6678/QĐ-UBND
	Theo đồ án đề xuất

	I
	Cơ cấu sử dụng đất
	
	
	

	1
	Tổng diện tích khu đất quy hoạch
	m²
	191.278
	191.277,65

	
	- Đất đơn vị ở
	m²
	166.290,26
	166.273,64

	
	- Đất ngoài đơn vị ở
	m²
	24.987,39
	25.004,01

	2
	Đất ở
	m²
	82.954,98
	86.898,50

	
	- Đất ở Liên kế tái định cư
	m²
	34.223,64
	40.602,54

	
	- Đất ở Liên kế kinh doanh
	m²
	48.731,34
	46.295,96

	3
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	m²
	17.878,91
	17.302,91

	
	- Trường học
	m²
	11.470,00
	10.894,00

	
	- Chợ - thương mại
	m²
	2.042,10
	2.042,10

	
	- Nhà văn hóa SHCĐ
	m²
	2.260,00
	2.260,00

	
	- Trạm y tế
	m²
	2.106,81
	2.106,81

	4
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	m²
	10.016,18
	10.020,90

	
	- Đất cây xanh
	m²
	4.710,22
	4.714,94

	
	- Đất cây xanh công viên- sân tâp
	m²
	5.305,96
	5.305,96

	5
	Đất giao thông
	m²
	55.440,19
	52.051,33

	
	- Đất giao thông
	m²
	54.930,71
	51.541,85

	
	- Bãi đậu xe
	
	509,48
	509,48

	6
	Tổng số lô
	Lô
	1.030
	954

	
	- Nhà liên kế (tái định cư)
	Lô
	478
	470

	
	- Nhà liên kế (kinh doanh)
	Lô
	552
	484

	7
	Dân số dự kiến
	Người
	4.120
	3.816

	
	- Nhà liên kế (tái định cư)
	Người
	1.912
	1.880

	
	- Nhà liên kế (kinh doanh)
	Người
	2.208
	1.936

	8
	Tầng cao (theo QCVN 03:2012/BXD)
	Tầng
	
	

	
	- Nhà liên kế tái định cư
	
	1,0 ÷5,0
	1,0 ÷5,0

	
	- Nhà liên kế kinh doanh
	Tầng
	1,0 ÷5,0
	1,0 ÷5,0

	
	- Công trình công cộng
	Tầng
	1,0÷3,0
	        1,0÷3,0

	9
	Tổng diện tích xây dựng
	
	
	

	
	Tổng diện tích xây dựng đơn vị ở
	m²
	79.104,2
	82.484,32

	
	Tổng diện tích xây dựng toàn khu
	m²
	84.477,3
	88.527,52

	10
	Tổng diện tích sàn
	
	
	

	
	Tổng diện tích sàn đơn vị ở
	m²
	340.161,7
	395.367,92

	
	Tổng diện tích sàn toàn khu
	m²
	350.708,0
	407.378,81

	11
	Mật độ xây dựng
	
	
	

	
	Mật độ xây dựng trong ĐVO
	%
	47,6
	49,61

	
	Mật độ xây dựng toàn khu
	%
	44,2
	46,28

	12
	Hệ số sử dụng đất
	
	
	

	
	Hệ số sử dụng đất trong ĐVO
	Lần
	2,0
	2,3

	
	Hệ số sử dụng đất toàn khu
	Lần
	1,8
	2,1

	II
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	
	

	
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	m²/người
	46,4
	50,1

	
	Chỉ tiêu sử dụng đất trong ĐVO
	m²/người
	40,3
	43,6

	
	Đất ở
	m²/người
	20,1
	22,8

	
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	m²/người
	4,3
	4,6

	
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	m²/người
	2,4
	2,6

	
	Đất giao thông- bãi xe
	m²/người
	13,5
	13,6

	III
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	
	- Chỉ tiêu cấp điện
	
	

	
	  + Nhà liên kế
	kwh/hộ
	03

	
	  + Công trình công cộng
	W/m² sàn
	12 ÷ 30

	
	- Chỉ tiêu cấp nước
	
	

	
	  + Nước sinh hoạt
	lít/người/ngày
	120

	
	  + Công trình công cộng
	lít/m² sàn
	02

	
	  + Tưới vườn hoa công viên
	lít/m².ngày
	3,0

	
	  + Rửa đường
	lít/m².ngày
	0,5

	
	- Chỉ tiêu thoát
	lít/người/ngày
	

	
	  + Nước sinh hoạt
	lít/người/ngày
	120

	
	  + Công trình công cộng
	lít/m² sàn
	02

	
	- Chỉ tiêu rác thải
	kg/người/ngày
	1,0

	
	- Thông tin liên lạc
	
	

	
	  +Nhà ở
	máy/căn
	01

	
	  + Công trình công cộng
	máy/1000m²sàn
	01


CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
1. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN:

1.1 Nguyên tắc tổ chức:

· Kinh tế:

Giải pháp quy hoạch, thiết kế công trình phải tính đến yếu tố giảm thiểu chi phí đầu tư. 

Áp dụng các biện pháp phân đợt xây dựng phối hợp việc xây dựng đồng bộ tổng thể, thống nhất và hợp lý.

· Mỹ quan:

Nâng cao chất lượng môi trường, làm đẹp cảnh quan. Nghiên cứu thiết kế đô thị  theo từng tuyến phố để đảm bảo mỹ quan chung đồng thời đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể khống chế nhằm để các công trình được xây dựng theo một trật tự, đạt hiệu quả, tạo nên hình ảnh biểu trưng của đô thị.
· Phân khu chức năng:

Sử dụng hợp lý và hiệu quả đất đai qua việc phân khu chức năng.
· Kết nối hạ tầng:

Xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hạ tầng chính đô thị hiện có và dự kiến.
1.2 Vị trí các khu chức năng: 

Hệ thống giao thông được phân bố phù hợp thuận tiên cho việc lưu thông giữa các phân khu, các trục đường thẳng góc kết nối với hạ tầng chính khu vực và liên kết với các khu lân cận. Hệ thống này là cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu và định hình các khu chức năng:


- Các khu nhà ở (nhà liên kế) bố trí theo các trục đường chính của khu quy hoạch, các tuyến trục đường nội bộ, giao thông đến từng lô nhà trong khu quy hoạch.
 - Khu công trình dịch vụ công cộng tiếp cận các trục giao thông khu vực, tuyến giao thông chính nội khu, bao gồm: khu văn hóa sinh hoạt cộng đồng, chợ, y tế, trường học.
- Khu cây xanh bố trí chen cài và phân bố đều trong đơn vị ở.

- Khu xử lý nước thải bố trí phía Đông Nam khu quy hoạch, bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định.
2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

2.1 Bảng dự kiến cơ cấu sử dụng đất

	Stt
	Loại đất
	Theo Quyết định duyệt NVQH số 6678/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	Theo đồ án đề xuất 
	Theo QCXDVN 01:2008 BXD

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Bình quân
	

	
	
	(m²)
	(%)
	m²/ng
	(m²)
	(%)
	m²/ng
	

	A
	Đất đơn vị ở
	166.226,00
	100,0
	
	166.273,64
	100,0
	43,6
	8→50m²

/người

	1
	Đất ở
	82.763,20
	49,8
	
	86.898,50
	52,3
	22,8
	

	1.1
	Đất ở liên kế
	73.263,20
	44,1
	
	86.898,50
	52,3
	22,8
	

	
	- Đất ở tái định cư
	34.848,00
	21,0
	
	40.602,54
	24,5
	21,6
	

	
	- Đất ở kinh doanh
	38.415,20
	23,1
	
	46.295,96
	27,8
	23,9
	

	1.2
	Đất ở biệt thự
	9.500,00
	5,7
	
	
	
	
	

	2
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	18.033,30
	10,8
	
	17.302,91
	10,4
	4,6
	

	2.1
	Trường học
	11.634,00
	7,0
	≥ 2,7 m²/người
	10.894,00
	6,6
	2,9
	≥ 2,7 m²/người

	2.2
	Chợ -thương mại
	2.034,40
	1,2
	≥ 2.000m²
	2.042,10
	1,2
	0,5
	≥ 0,2 ha/c.trình

	2.3
	Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng
	2.258,90
	1,3
	≥ 2.000m²
	2.260,00
	1,4
	0,6
	

	2.4
	Trạm y tê
	2.106,00
	1,3
	≥ 0,5 m²/người
	2.106,81
	1,3
	0,6
	≥ 500 m²/trạm

	3
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	9.466,40
	5,7
	
	10.020,90
	6,0
	2,6
	≥ 2 m²/người

	3.1
	Đất cây xanh
	3.757,20
	2,3
	≥ 2,0 m²/người
	4.714,94
	2,8
	1,2
	≥ 1 m²/người

	3.2
	Đất cây xanh công viên - sân tập
	5.709,20
	3,4
	≥ 0,5 m²/người
	5.305,96
	3,2
	1,4
	≥ 0,5 ha/c.trình

	4
	Đất giao thông - bãi xe
	55.963,10
	33,7
	
	52.051,33
	31,3
	13,6
	

	4.1
	Đất giao thông
	55.310,80
	33,3
	
	51.541,85
	31,0
	13,5
	

	4.2
	Bãi đậu xe
	     652,30
	0,4
	
	509,48
	0,3
	0,1
	

	B
	Đất ngoài đơn vị ở
	25.052,00
	
	
	25.004,01
	
	6,6
	

	1
	Đất giao thông khu vực
	13.128,00
	
	
	13.571,17
	
	
	

	2
	Đất cây xanh cách ly rạch
	636,20
	
	
	636,24
	
	
	

	3
	Đất tôn giáo
	421,80
	
	
	450,34
	
	
	

	4
	Nhà máy nước ngầm Long Hậu
	9.150,50
	
	
	8.668,56
	
	
	

	5
	Khu xử lý nước thải
	1.715,50
	
	
	1.677,70
	
	
	

	Tổng cộng
	191.278,00
	45,5 ÷ 47,8
	191.277.65
	
	50,1
	

	Dân số dự kiến
	3.624
	3.816
	người
	

	Tổng số lô (căn)
	906
	954
	lô
	


2.2 Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian:

Tổng diện tích khu đất quy hoạch là 191.277,65 m², bao gồm:

* Đất ngoài đơn vị ở diện tích là 25.004,01 m² chiếm tỷ lệ là 13,1% trên toàn khu;

* Đất đơn vị ở diện tích là 166.273,92 m² chiếm tỷ lệ là 86,9% trên toàn khu. Trong đó:

- Đất ở (nhà liên kế) có diện tích 86.898,50 m² chiếm tỷ lệ 52,3% trên đất đơn vị ở (ĐVO), trong đó:
+ Nhà liên kế tái định cư: diện tích 40.602,54 m2 chiếm tỷ lệ 46,72% trên phần đất ở, bố trí thành 470 lô đất nền; số tầng xây dựng tối đa là 5 tầng, mật độ xây dựng bình quân là 81,8% hệ số sử dụng đất bình quân là 3,7.
+ Nhà liên kế kinh doanh: diện tích 46.295,96 m2  chiếm tỷ lệ 53,28 % trên phần đất ở, bố trí thành 484 lô đất nền, số tầng xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng bình quân là 80,4% hệ số sử dụng đất bình quân là 4,0;
- Đất công trình dịch vụ đô thị có diện tích 17.302,91 m² chiếm tỷ lệ 10,4% trên đất ĐVO, với mật độ xây dựng là 40%; tầng cao tối đa 3 tầng và hệ số sử dụng đất bình quân là 1,1; trong đó:

+ Trường học



: 10.894,00 m2
+ Chợ - thương mại



:   2.042,10 m2
+ Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng
:  2.260,00 m2
+ Trạm y tế




:   2.106,81 m2
- Đất cây xanh sử dụng công cộng: diện tích 10.020,90 m² chiếm tỷ lệ 6,0% trên đất ĐVO bố trí phân tán đều trong khu đất quy hoạch, trong đó:

+ Đất cây xanh



:  4.714,94 m2

+ Đất cây xanh công viên sân tập

:  5.305,96m2
- Đất giao thông, bãi xe : diện tích 52.051,33 m² chiếm tỷ lệ 31,3% trên đất ĐVO gồm các tuyến đường có lộ giới từ 12m ÷ 18m; trong đó:
+ Đất giao thông



: 51.541,85 m2
+ Bãi đậu xe




:     509,48 m2
2.3 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật từng ô phố:

2.3.1 Đất ở: 

· Tổng diện tích đất



: 86.895,5 m²
· Tổng số lô




:  954 lô

· Số dân dự kiến



:  3.816 người

· Tầng cao tối đa



:  5 tầng
a. Nhà liên kế (tái định cư): gồm 12 ô phố (Aa1; Aa2; Ba1 ÷ Ba4; Bb1 ÷ Bb4; Bc1; Bc2), với các lô đất nền điển hình có kích thước như sau: (5mx12m)=60m²;  (5mx16m)=80m²; (5mx20m)=100m²; lô đất có diện tích từ 59,50m² ÷ 136,35 m²
- Tổng diện tích đất



:   40.602,54 m²
- Tổng diện tích xây dựng


:   35.213,70 m²;

- Tổng diện tích sàn



:   176.068,50 m²

- Tổng số lô căn



:   470 lô

- Số dân dự kiến



:   1.880 người

- Mật độ xây dựng ô phố


:  Áp dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD cho từng lô
- Tầng cao tối đa



:  05 tầng  

- Hệ số sử dụng đất ô phố


:  2,5 ÷ 4,6
- Chiều cao tối đa



:  11,0 ÷18,1m tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái;

- Khoảng lùi:


+ Sân trước




:  0,0 m; 

+ Sân sau




: 1,0 m (áp dụng loại nhà ở có chiều dài nhà L=12m); 2,0 m (áp dụng loại nhà ở chiều dài nhà  16m ≤ L ≤ 20m);

+ Sân bên




: 2,0m (lô bên của dãy nhà LK>60m)


- Độ vươn ban công


: tối đa 0,9m đối với lô đất tiếp giáp đường có lộ giới 12m; tối đa 1,4m đối với lô đất tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 18m.
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b. Nhà liên kế (kinh doanh): gồm 11 ô phố (Aa1÷Aa6; Ac1; Ac2; Ab1; Ab2; Ba1), với các lô đất nền điển hình có kích thước như sau: (5mx16m)=80m²;  (5mx18m)=90m²; (5mx20m)=100m² ; lô đất có diện tích từ 79,23m² ÷ 147,50m².
- Tổng diện tích đất


:   46.295,96 m2 
- Tổng diện tích xây dựng

:   40.003,47 m²;

- Tổng diện tích sàn


:   200.017,35 m²;

- Tổng số lô căn


:   484 lô;

- Số dân dự kiến


:  1.936 người

- Mật độ xây dựng ô phố

:  Áp dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD cho từng lô
- Hệ số sử dụng đất                 
:  2,5 ÷ 4,5
- Tầng cao tối đa


:  5 tầng
- Chiều cao tối đa


: 18,1m tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái;
- Khoảng lùi:



+ Sân trước


: 0,0m; 


+ Sân sau


: 1,0 m (áp dụng loại nhà ở có chiều dài nhà L=12m); 2,0 m (áp dụng loại nhà ở chiều dài nhà  16m ≤ L ≤ 20m);
+ Sân bên


: 2,0m (lô bên của dãy nhà LK >60m) 

- Độ vươn ban công

: tối đa 0,9m đối với lô đất tiếp giáp đường có lộ giới 12m; tối đa 1,4m đối với lô đất tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 18m.
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2.3.2  Đất công trình dịch vụ đô thị:

a. Trường học: 

- Diện tích đất


: 10.894,0 m²

- Diện tích xây dựng

:  4.357,6 m²;

- Tổng diện tích sàn


:  13.072,8 m²;
- Mật độ xây dựng tối đa

: 40%;
- Tầng cao tối đa


: 03 tầng;
- Hệ số sử dụng đất


: 1,2 lần;
- Chiều cao tối đa


: 12,85m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái);

- Khoảng lùi công trình

: cách ranh đất tối thiểu 6m.

b. Công trình chợ- thương mại:

-Diện tích đất


: 2.042,10 m²

-Diện tích xây dựng

: 816,8 m²;

-Tổng diện tích sàn


: 2.450,5 m²;

- Mật độ xây dựng tối đa

: 40%;

- Tầng cao tối đa


: 03 tầng;

- Hệ số sử dụng đất


: 1,2 lần;

- Chiều cao tối đa


: 12,85m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái);

- Khoảng lùi công trình

: cách ranh đất tối thiểu 6m.

c. Công trình văn hóa-sinh hoạt cộng đồng:

- Diện tích đất


: 2.260,00 m²

- Diện tích xây dựng

: 904,00 m²;

- Tổng diện tích sàn


: 1.808,0 m²;

- Mật độ xây dựng tối đa

: 40%;
- Tầng cao tối đa


: 02 tầng;
- Hệ số sử dụng đất


: 0,8 lần;
- Chiều cao tối đa


: 9,25m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái);

- Khoảng lùi công trình

: cách ranh đất tối thiểu 6m.
d. Trạm y tế:

- Diện tích đất


: 2.106,81 m²

- Diện tích xây dựng

: 842,72 m²;

- Tổng diện tích sàn


: 1.685,4 m²;

- Mật độ xây dựng tối đa

: 40%;

- Tầng cao tối đa


: 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất


: 0,8 lần;

- Chiều cao tối đa


: 9,25m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái);

- Khoảng lùi công trình

: cách ranh đất tối thiểu 6m.

2.3.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng: tổng diện tích là 10.020,90m² chiếm tỷ lệ 6,0% trên đất ĐVO, chỉ tiêu sử dụng đất cây xanh là 2,6m2/người phù hợp QCXDVN 01:2008/BXD (tối thiểu 1 m2/người), bao gồm:

a) Khu cây xanh: diện tích 4.714.94 m2 phân bố chen cài giữa các khu nhà tạo cảnh quan và làm khu vui chơi nghỉ ngơi thư giãn.
b) Khu cây xanh công viên kết hợp sân tập TDTT: diện tích 5.305,96 m2  bố trí về phía Đông Nam khu đất quy hoạch vừa tiếp cận trục giao thông và liền kề công trình tôn giáo; bố trí sân chơi thể dục thể thao và các mảng cây xanh lối đi dạo, mật độ xây dựng tối đa 5%, công trình cao 01 tầng.

2.3.4 Đất giao thông- bãi xe: tổng diện tích là 52.051,33 m² chiếm tỷ lệ 31,3% trên đất ĐVO.
2.4. Về nhu cầu phát triển nhà ở tập trung: loại hình nhà ở chung cư thấp tầng, nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở cho công nhân tại mục 2.2 của Thông báo số 188/TB-UBND ngày 01/03/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về Kết luận cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư tái định cư Long Hậu 3. 
Sau thống kê rà soát của địa phương, nhu cầu cần tái định cư của dự án Khu dân cư tái định cư Long Hậu 3 chiếm 40% đất ở khu quy hoạch, theo đồ án quy hoạch đề xuất lần này phần đất dành cho tái định cư là 40.602,54m² chiếm 46,72% đất ở.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Long Hậu đã xây dựng và đưa vào khai thác công trình Khu lưu trú công nhân với 4 Khối nhà, mỗi Khối quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 38.303 m2, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 công nhân; ngoài ra Công ty CP Long Hậu tiếp tục thực hiện đầu tư Khu lưu trú Block E theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/05/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Long Hậu, quy mô 8 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 14.400 m2 đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.800 công nhân. 
Do đó, chỉ tiêu nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội trong tổng thể khu vực quy hoạch được đảm bảo hài hòa với sự phát triển của khu công nghiệp và khu dân cư. 

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu 

	STT
	Ký hiệu
	Loại đất
	Diện tích đất 
	Số lượng
	Kích thước
	MĐXD
	Tổng DTXD
	Tầng cao tối đa
	Tổng diện tích sàn
	HS SDD
	Dân số

	
	
	
	m2
	(Lô)
	(mxm)
	(%)
	m2
	(Tầng)
	m2
	lần
	người

	1
	Aa1
	nhà liền kề (kinh doanh)
	2.882,35
	31
	5x18-20
	84,3%
	2429,45
	5
	             12.147,24 
	4,00
	124

	
	
	nhà liền kề (tái định cư)
	3.195,00
	31
	5x20
	85,4%
	2729,00
	5
	             13.645,00 
	4,00
	124

	2
	Aa2
	nhà liền kề (kinh doanh)
	3.476,31
	36
	5x18-20
	87,3%
	3035,35
	5
	             15.176,76 
	4,00
	144

	
	
	nhà liền kề (tái định cư)
	2.240,00
	22
	5x20
	86,8%
	1944,00
	5
	               9.720,00 
	4,00
	88

	3
	Aa3
	nhà liền kề (kinh doanh)
	3.470,63
	35
	5x20
	89,6%
	3110,63
	5
	             15.553,15 
	4,50
	140

	4
	Aa4
	nhà liền kề (kinh doanh)
	5.550,00
	54
	5x20
	87,3%
	4846,00
	5
	             24.230,00 
	4,40
	216

	5
	Aa5
	nhà liền kề (kinh doanh)
	4.910,00
	48
	5x20
	87,0%
	4270,00
	5
	             21.350,00 
	4,30
	192

	6
	Aa6
	nhà liền kề (kinh doanh)
	4.910,00
	48
	5x20
	87,0%
	4270,00
	5
	             21.350,00 
	4,30
	192


	7
	Ab1
	nhà liền kề (kinh doanh)
	4.414,00
	48
	5x18
	85,9%
	3790,00
	5
	             18.950,00 
	4,30
	192

	8
	Ab2
	nhà liền kề (kinh doanh)
	6.862,00
	72
	5x18
	85,2%
	5846,00
	5
	             29.230,00 
	4,30
	288

	9
	Ac1
	nhà liền kề (kinh doanh)
	2.938,58
	36
	5x16
	87,5%
	2570,58
	5
	             12.852,90 
	4,40
	144

	10
	Ac2
	nhà liền kề (kinh doanh)
	3.598,00
	44
	5x16
	84,2%
	3030,00
	5
	             15.150,00 
	4,20
	176

	11
	Ba1
	nhà liền kề (kinh doanh)
	3.284,09
	32
	5x18-20
	85,4%
	2805,46
	5
	             14.027,30 
	4,30
	128

	
	
	nhà liền kề (tái định cư)
	3.295,00
	32
	5x20
	85,6%
	2819,00
	5
	             14.095,00 
	4,30
	128

	12
	Ba2
	nhà liền kề (tái định cư)
	6.437,89
	68
	5x20
	85,1%
	5477,06
	5
	             27.385,30 
	4,30
	272

	13
	Ba3
	nhà liền kề (tái định cư)
	5.418,45
	53
	5x20
	87,1%
	4720,45
	5
	             23.602,25 
	4,40
	212

	14
	Ba4
	nhà liền kề (tái định cư)
	5.550,00
	54
	5x20
	87,3%
	4846,00
	5
	             24.230,00 
	4,40
	216

	15
	Bb1
	nhà liền kề (tái định cư)
	1.798,00
	30
	5x12
	91,4%
	1644,00
	5
	               8.220,00 
	4,60
	120

	16
	Bb2
	nhà liền kề (tái định cư)
	1.732,20
	28
	5x12
	91,6%
	1586,19
	5
	               7.930,95 
	4,60
	112

	17
	Bb3
	nhà liền kề (tái định cư)
	2.206,00
	36
	5x12
	87,5%
	1930,00
	5
	               9.650,00 
	4,40
	144

	18
	Bb4
	nhà liền kề (tái định cư)
	2.206,00
	36
	5x12
	87,5%
	1930,00
	5
	               9.650,00 
	4,40
	144

	19
	Bc1
	nhà liền kề (tái định cư)
	3.566,00
	44
	5x16
	87,4%
	3118,00
	5
	             15.590,00 
	4,40
	176

	20
	Bc2
	nhà liền kề (tái định cư)
	2.958,00
	36
	5x16
	83,5%
	2470,00
	5
	             12.350,00 
	4,20
	144

	21
	GD
	Trường học
	10.894,00
	 
	 
	40,0%
	4357,60
	3
	             13.072,80 
	1,20
	 

	22
	TM
	Chợ - thương mại
	2.042,10
	 
	 
	40,0%
	816,84
	3
	               2.450,52 
	1,20
	 

	23
	VH
	Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng
	2.260,00
	 
	 
	40,0%
	904,00
	2
	               1.808,00 
	0,80
	 

	24
	YT
	Trạm y tế
	2.106,81
	 
	 
	40,0%
	842,72
	2
	               1.685,45 
	0,80
	 

	25
	CX1
	Đất cây xanh công viên
	2.269,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	CX2
	Đất cây xanh công viên
	1.390,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	CX3
	Đất cây xanh công viên
	1.054,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	CVTT
	Đất cây xanh vườn hoa + sân tập TDTT
	5.305,96
	 
	 
	5,0%
	265,30
	1
	                 265,30 
	0,05
	 

	29
	GT
	Đất giao thông
	51.541,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	P
	Bãi đậu xe
	509,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	GTKV
	Đất giao thông khu vực
	13571,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	CXCL
	Đất cây xanh cách ly rạch
	636,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	TG
	Đất tôn giáo
	450,34
	 
	 
	35,5%
	236,890
	1
	                   236,9 
	0,53
	 

	34
	HTKT1
	Nhà máy nước ngầm Long Hậu
	8668,56
	 
	 
	59,7%
	5179,067
	2
	               10.358,1 
	1,19
	 

	35
	HTKT2
	Khu xử lý nước thải
	1677,70
	 
	 
	38,9%
	707,9355
	2
	                1.415,9 
	0,84
	 

	Tổng cộng
	           191.277,65 
	        954 
	 
	 
	88.527,52 
	 
	           407.378,81 
	 2,13
	3.816


Bảng thống kê lô đất ở 
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu lô đất
	Số lượng
	Kích thước
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích xây dựng
	MĐXD
	Tầng cao tối đa
	Khoảng lùi sân
	Tổng diện tích sàn
	HS SDD
	Dân số
	Ghi Chú

	
	
	
	(Lô-Căn)
	(mxm)
	mỗi lô
	tổng khu
	mỗi lô
	tổng khu
	(%)
	(Tầng)
	sau
	bên
	m2
	lần
	người
	 

	1
	nhà liền kề
	Aa1
	62
	 
	 
	6077,35
	 
	5158,45
	84,9%
	5
	 
	 
	    25.792,25 
	4,2
	248
	 

	
	nhà liền kề (kinh doanh)
	1
	1
	 
	89,63
	89,63
	77,63
	77,63
	86,6%
	5
	2
	 
	388,16
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	85,56
	85,56
	75,56
	75,56
	88,3%
	5
	2
	 
	377,78
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	86,21
	86,21
	76,21
	76,21
	88,4%
	5
	2
	 
	381,05
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	86,86
	86,86
	76,86
	76,86
	88,5%
	5
	2
	 
	384,31
	4,4
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	87,52
	87,52
	77,52
	77,52
	88,6%
	5
	2
	 
	387,58
	4,4
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	88,17
	88,17
	78,17
	78,17
	88,7%
	5
	2
	 
	390,85
	4,4
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	88,82
	88,82
	78,82
	78,82
	88,7%
	5
	2
	 
	394,11
	4,4
	 
	 

	
	
	8
	1
	 
	89,48
	89,48
	79,48
	79,48
	88,8%
	5
	2
	 
	397,38
	4,4
	 
	 

	
	
	9
	1
	 
	90,11
	90,11
	80,11
	80,11
	88,9%
	5
	2
	 
	400,54
	4,4
	 
	 

	
	
	10
	1
	 
	108,88
	108,88
	64,50
	64,50
	59,2%
	5
	2
	2
	322,51
	3,0
	 
	 

	
	
	11
	1
	 
	109,60
	109,60
	65,14
	65,14
	59,4%
	5
	2
	2
	325,70
	3,0
	 
	 

	
	
	12
	1
	 
	91,80
	91,80
	81,80
	81,80
	89,1%
	5
	2
	 
	408,98
	4,5
	 
	 

	
	
	13
	1
	 
	92,15
	92,15
	82,15
	82,15
	89,2%
	5
	2
	 
	410,77
	4,5
	 
	 

	
	
	14
	1
	 
	92,45
	92,45
	82,45
	82,45
	89,2%
	5
	2
	 
	412,24
	4,5
	 
	 

	
	
	15
	1
	 
	92,68
	92,68
	82,68
	82,68
	89,2%
	5
	2
	 
	413,39
	4,5
	 
	 

	
	
	16
	1
	 
	92,84
	92,84
	82,84
	82,84
	89,2%
	5
	2
	 
	414,22
	4,5
	 
	 

	
	
	17
	1
	 
	92,95
	92,95
	82,95
	82,95
	89,2%
	5
	2
	 
	414,73
	4,5
	 
	 

	
	
	18
	1
	 
	92,99
	92,99
	82,99
	82,99
	89,2%
	5
	2
	 
	414,93
	4,5
	 
	 

	
	
	19
	1
	 
	92,96
	92,96
	82,96
	82,96
	89,2%
	5
	2
	 
	414,81
	4,5
	 
	 

	
	
	20
	1
	 
	92,87
	92,87
	82,87
	82,87
	89,2%
	5
	2
	 
	414,37
	4,5
	 
	 

	
	
	21
	1
	 
	111,24
	111,24
	66,19
	66,19
	59,5%
	5
	2
	2
	330,95
	3
	 
	 

	
	
	22
	1
	 
	110,92
	110,92
	65,90
	65,90
	59,4%
	5
	2
	2
	329,50
	3
	 
	 

	
	
	23
	1
	 
	92,10
	92,10
	82,10
	82,10
	89,1%
	5
	2
	 
	410,51
	4,5
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	1
	 
	91,74
	91,74
	81,74
	81,74
	89,1%
	5
	2
	 
	408,68
	4,5
	 
	 

	
	
	25
	1
	 
	91,31
	91,31
	81,31
	81,31
	89,0%
	5
	2
	 
	406,53
	4,5
	 
	 

	
	
	26
	1
	 
	90,81
	90,81
	80,81
	80,81
	89,0%
	5
	2
	 
	404,06
	4,4
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	90,25
	90,25
	80,25
	80,25
	88,9%
	5
	2
	 
	401,27
	4,4
	 
	 

	
	
	28
	1
	 
	89,63
	89,63
	79,63
	79,63
	88,8%
	5
	2
	 
	398,16
	4,4
	 
	 

	
	
	29
	1
	 
	88,95
	88,95
	78,95
	78,95
	88,8%
	5
	2
	 
	394,74
	4,4
	 
	 

	
	
	30
	1
	 
	88,20
	88,20
	78,20
	78,20
	88,7%
	5
	2
	 
	391,00
	4,4
	 
	 

	
	
	31
	1
	 
	92,69
	92,69
	80,69
	80,69
	87,1%
	5
	2
	 
	403,43
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	nhà liền kề (tái định cư)
	32
	1
	 
	107,50
	107,50
	95,50
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	33->40
	8
	5x20
	100,00
	800,00
	90,00
	720,00
	90,0%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,5
	 
	 

	
	
	41,42
	2
	6x20
	120,00
	240,00
	72,00
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	43->51
	9
	5x20
	100,00
	900,00
	90,00
	810,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	52,53
	2
	6x20
	120,00
	240,00
	72,00
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	54->61
	8
	5x20
	100,00
	800,00
	90,00
	720,00
	90,0%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,5
	 
	 

	
	
	62
	1
	 
	107,50
	107,50
	95,50
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	2
	nhà liền kề
	Aa2
	58
	 
	 
	5716,31
	 
	4979,35
	87,1%
	5
	 
	 
	    24.896,75 
	4,4
	232
	 

	
	nhà liền kề (kinh doanh)
	1
	1
	 
	89,74
	89,74
	79,74
	79,74
	88,9%
	5
	2
	 
	398,70
	4,4
	 
	 

	
	
	2
	1
	 
	90,32
	90,32
	80,32
	80,32
	88,9%
	5
	2
	 
	401,60
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	90,84
	90,84
	80,84
	80,84
	89,0%
	5
	2
	 
	404,19
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	91,29
	91,29
	81,29
	81,29
	89,0%
	5
	2
	 
	406,46
	4,5
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	91,68
	91,68
	81,68
	81,68
	89,1%
	5
	2
	 
	408,41
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	92,01
	92,01
	82,01
	82,01
	89,1%
	5
	2
	 
	410,04
	4,5
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	92,27
	92,27
	82,27
	82,27
	89,2%
	5
	2
	 
	411,36
	4,5
	 
	 

	
	
	8
	1
	 
	92,47
	92,47
	82,47
	82,47
	89,2%
	5
	2
	 
	412,35
	4,5
	 
	 

	
	
	9
	1
	 
	92,61
	92,61
	82,61
	82,61
	89,2%
	5
	2
	 
	413,04
	4,5
	 
	 

	
	
	10
	1
	 
	92,68
	92,68
	82,68
	82,68
	89,2%
	5
	2
	 
	413,40
	4,5
	 
	 

	
	
	11
	1
	 
	111,22
	111,22
	66,15
	66,15
	59,5%
	5
	2
	2
	330,75
	3
	 
	 

	
	
	12
	1
	 
	111,13
	111,13
	66,07
	66,07
	59,5%
	5
	2
	2
	330,34
	3
	 
	 

	
	
	13
	1
	 
	92,45
	92,45
	82,45
	82,45
	89,2%
	5
	2
	 
	412,26
	4,5
	 
	 

	
	
	14
	1
	 
	92,25
	92,25
	82,25
	82,25
	89,2%
	5
	2
	 
	411,23
	4,5
	 
	 

	
	
	15
	1
	 
	91,98
	91,98
	81,98
	81,98
	89,1%
	5
	2
	 
	409,88
	4,5
	 
	 

	
	
	16
	1
	 
	91,64
	91,64
	81,64
	81,64
	89,1%
	5
	2
	 
	408,21
	4,5
	 
	 

	
	
	17
	1
	 
	91,25
	91,25
	81,25
	81,25
	89,0%
	5
	2
	 
	406,23
	4,5
	 
	 

	
	
	18
	1
	 
	90,78
	90,78
	80,78
	80,78
	89,0%
	5
	2
	 
	403,92
	4,4
	 
	 

	
	
	19
	1
	 
	90,26
	90,26
	80,26
	80,26
	88,9%
	5
	2
	 
	401,30
	4,4
	 
	 

	
	
	20
	1
	 
	89,67
	89,67
	79,67
	79,67
	88,8%
	5
	2
	 
	398,37
	4,4
	 
	 

	
	
	21
	1
	 
	89,02
	89,02
	79,02
	79,02
	88,8%
	5
	2
	 
	395,11
	4,4
	 
	 

	
	
	22
	1
	 
	88,31
	88,31
	78,31
	78,31
	88,7%
	5
	2
	 
	391,54
	4,4
	 
	 

	
	
	23
	1
	 
	121,07
	121,07
	111,07
	107,97
	89,2%
	5
	2
	 
	539,85
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	24
	1
	 
	105,76
	105,76
	95,76
	95,76
	90,5%
	5
	2
	 
	478,80
	4,5
	 
	 

	
	
	25
	1
	 
	102,94
	102,94
	92,94
	92,94
	90,3%
	5
	2
	 
	464,69
	4,5
	 
	 

	
	
	26
	1
	 
	100,12
	100,12
	90,12
	90,12
	90,0%
	5
	2
	 
	450,58
	4,5
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	97,30
	97,30
	87,30
	87,30
	89,7%
	5
	2
	 
	436,48
	4,5
	 
	 

	
	
	28
	1
	 
	94,47
	94,47
	84,47
	84,47
	89,4%
	5
	2
	 
	422,37
	4,5
	 
	 

	
	
	29
	1
	 
	98,56
	98,56
	88,5564
	86,56
	87,8%
	5
	2
	 
	432,78
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	nhà liền kề (tái định cư)
	30->39
	10
	5x20
	100,00
	1000,00
	90,00
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	40,41
	2
	6x20
	120,00
	240,00
	72,00
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	42->51
	10
	5x20
	100,00
	1000,00
	90,00
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	nhà liền kề (kinh doanh)
	52
	1
	 
	98,54
	98,54
	86,5391
	86,54
	87,8%
	5
	2
	 
	432,70
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	53
	1
	 
	93,87
	93,87
	83,8687
	83,87
	89,3%
	5
	2
	 
	419,34
	4,5
	 
	 

	
	
	54
	1
	 
	95,82
	95,82
	85,8239
	85,82
	89,6%
	5
	2
	 
	429,12
	4,5
	 
	 

	
	
	55
	1
	 
	97,78
	97,78
	87,779
	87,78
	89,8%
	5
	2
	 
	438,90
	4,5
	 
	 

	
	
	56
	1
	 
	99,73
	99,73
	89,73
	89,73
	90,0%
	5
	2
	 
	448,67
	4,5
	 
	 

	
	
	57
	1
	 
	101,69
	101,69
	91,69
	91,69
	90,2%
	5
	2
	 
	458,45
	4,5
	 
	 

	
	
	58
	1
	 
	122,79
	122,79
	109,07
	109,07
	88,8%
	5
	2
	 
	545,35
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	3
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Aa3
	35
	 
	 
	3470,63
	 
	3110,63
	89,6%
	5
	 
	 
	    15.553,15 
	4,5
	140
	 

	
	
	1
	1
	 
	99,47
	99,47
	85,47
	85,474
	85,9%
	5
	2
	 
	427,37
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	83,04
	83,04
	73,04
	73,04
	88,0%
	5
	2
	 
	365,21
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	85,63
	85,63
	75,63
	75,63
	88,3%
	5
	2
	 
	378,15
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	88,05
	88,05
	78,05
	78,05
	88,6%
	5
	2
	 
	390,27
	4,4
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	90,22
	90,22
	80,22
	80,22
	88,9%
	5
	2
	 
	401,11
	4,4
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	92,19
	92,19
	82,19
	82,19
	89,2%
	5
	2
	 
	410,96
	4,5
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	93,97
	93,97
	83,97
	83,97
	89,4%
	5
	2
	 
	419,83
	4,5
	 
	 

	
	
	8
	1
	 
	95,54
	95,54
	85,54
	85,54
	89,5%
	5
	2
	 
	427,71
	4,5
	 
	 

	
	
	9
	1
	 
	96,92
	96,92
	86,92
	86,92
	89,7%
	5
	2
	 
	434,62
	4,5
	 
	 

	
	
	10
	1
	 
	98,08
	98,08
	88,08
	88,08
	89,8%
	5
	2
	 
	440,41
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	11->34
	24
	5x20
	100,00
	2400,00
	90,00
	2160,00
	90,0%
	5
	2
	 
	10800,00
	4,5
	 
	 

	
	
	35
	1
	 
	147,50
	147,50
	131,50
	131,50
	89,2%
	5
	2
	 
	657,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	4
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Aa4
	54
	 
	 
	5550,00
	 
	4846,00
	87,3%
	5
	 
	 
	    24.230,00 
	4,4
	216
	 

	
	
	1
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,5
	104,50
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->13
	12
	5x20
	100
	1200,00
	90
	1080,00
	90,0%
	5
	2
	 
	5400,00
	4,5
	 
	 

	
	
	14,15
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	16->26
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90
	990,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,5
	104,50
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	28
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,5
	104,50
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	29->39
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90
	990,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	40,41
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	42->53
	12
	5x20
	100
	1200,00
	90
	1080,00
	90,0%
	5
	2
	 
	5400,00
	4,5
	 
	 

	
	
	54
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,5
	104,50
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	5
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Aa5
	48
	 
	 
	4910,00
	 
	4270,00
	87,0%
	5
	 
	 
	    21.350,00 
	4,3
	192
	 

	
	
	1
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->11
	10
	5x20
	100
	1000,00
	90
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	12,13
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	14->23
	9
	5x20
	100
	900,00
	90
	810,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	24
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25->35
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90
	990,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	36,37
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	38->47
	10
	5x20
	100
	1000,00
	90
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	48
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	6
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Aa6
	48
	 
	 
	4910,00
	 
	4270,00
	87,0%
	5
	 
	 
	    21.350,00 
	4,3
	192
	 

	
	
	1
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->11
	10
	5x20
	100
	1000,00
	90
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	12,13
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	14->23
	9
	5x20
	100
	900,00
	90
	810,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	24
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25->35
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90
	990,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	36,37
	2
	6x20
	120
	240,00
	72
	144,00
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	38->47
	10
	5x20
	100
	1000,00
	90
	900,00
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	48
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,5
	95,50
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	7
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Ab1
	48
	 
	 
	4414,00
	 
	3790,00
	85,9%
	5
	 
	 
	    18.950,00 
	4,3
	192
	 

	
	
	1
	1
	 
	95,5
	95,50
	83,5
	83,50
	87,4%
	5
	2
	 
	417,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->11
	10
	5x18
	90
	900,00
	80
	800,00
	88,9%
	5
	2
	 
	4000,00
	4,4
	 
	 

	
	
	12,13
	2
	6x18
	108
	216,00
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	14->23
	9
	5x18
	90
	810,00
	80
	720,00
	88,9%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	24
	1
	 
	95,5
	95,50
	83,5
	83,50
	87,4%
	5
	2
	 
	417,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25
	1
	 
	95,5
	95,50
	83,5
	83,50
	87,4%
	5
	2
	 
	417,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	25->35
	11
	5x18
	90
	990,00
	80
	880,00
	88,9%
	5
	2
	 
	4400,00
	4,4
	 
	 

	
	
	36,37
	2
	6x18
	108
	216,00
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	38->47
	10
	5x18
	90
	900,00
	80
	800,00
	88,9%
	5
	2
	 
	4000,00
	4,4
	 
	 

	
	
	48
	1
	 
	95,5
	95,50
	83,5
	83,50
	87,4%
	5
	2
	 
	417,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	8
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Ab2
	72
	 
	 
	6862,00
	 
	5846,00
	85,2%
	5
	 
	 
	    29.230,00 
	4,3
	288
	 

	
	
	1
	1
	 
	147,50
	147,5
	131,5
	131,50
	89,2%
	5
	2
	 
	657,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->5
	4
	5x20
	100,00
	400
	90
	360,00
	90,0%
	5
	2
	 
	1800,00
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	147,50
	147,5
	131,5
	131,50
	89,2%
	5
	2
	 
	657,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	7->16
	10
	5x18
	90,00
	900
	80
	800,00
	88,9%
	5
	2
	 
	4000,00
	4,4
	 
	 

	
	
	17,18
	2
	6x18
	108,00
	216
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	19->27
	9
	5x18
	90,00
	810
	80
	720,00
	88,9%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	28,29
	2
	6x18
	108,00
	216
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	30->38
	9
	5x18
	90,00
	810
	80
	720,00
	88,9%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	39
	1
	 
	131,50
	131,5
	115,5
	115,50
	87,8%
	5
	2
	 
	577,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	40
	1
	 
	131,50
	131,5
	115,5
	115,50
	87,8%
	5
	2
	 
	577,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	41->49
	9
	5x18
	90,00
	810
	80
	720,00
	88,9%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	50,51
	2
	6x18
	108,00
	216
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	52->60
	9
	5x18
	90,00
	810
	80
	720,00
	88,9%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	61,62
	2
	6x18
	108,00
	216
	64
	128,00
	59,3%
	5
	2
	2
	640,00
	3
	 
	 

	
	
	63->72
	10
	5x18
	90,00
	900
	80
	800,00
	88,9%
	5
	2
	 
	4000,00
	4,4
	 
	 

	9
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Ac1
	36
	 
	 
	2938,58
	 
	2570,58
	87,5%
	5
	 
	 
	    12.852,90 
	4,4
	144
	 

	
	
	1
	1
	 
	79,23
	79,23
	67,23
	67,23
	84,9%
	5
	2
	 
	336,17
	4,2
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	79,74
	79,74
	69,74
	69,74
	87,5%
	5
	2
	 
	348,69
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	84,56
	84,56
	74,56
	74,56
	88,2%
	5
	2
	 
	372,78
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	89,38
	89,38
	79,38
	79,38
	88,8%
	5
	2
	 
	396,88
	4,4
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	94,19
	94,19
	84,19
	84,19
	89,4%
	5
	2
	 
	420,97
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	104,48
	104,48
	92,48
	92,48
	88,5%
	5
	2
	 
	462,42
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	7->20
	14
	5x16
	80,00
	1120,00
	70,00
	980,00
	87,5%
	5
	2
	 
	4900,00
	4,4
	 
	 

	
	
	21
	1
	 
	83,50
	83,50
	71,50
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	22
	1
	 
	83,50
	83,50
	71,50
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	23->36
	14
	5x16
	80,00
	1120,00
	70,00
	980,00
	87,5%
	5
	2
	 
	4900,00
	4,4
	 
	 

	10
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Ac2
	44
	 
	 
	3598,00
	 
	3030,00
	84,2%
	5
	 
	 
	    15.150,00 
	4,2
	176
	 

	
	
	1
	1
	 
	83,5
	83,50
	71,5
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->10
	9
	5x16
	80
	720,00
	70,00
	630,00
	87,5%
	5
	2
	 
	3150,00
	4,4
	 
	 

	
	
	11,12
	2
	6x16
	96
	192,00
	56,00
	112,00
	58,3%
	5
	2
	2
	560,00
	2,9
	 
	 

	
	
	13->21
	9
	5x16
	80
	720,00
	70,00
	630,00
	87,5%
	5
	2
	 
	3150,00
	4,4
	 
	 

	
	
	22
	1
	 
	83,5
	83,50
	71,5
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	23
	1
	 
	83,5
	83,50
	71,5
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	24->32
	9
	5x16
	80
	720,00
	70,00
	630,00
	87,5%
	5
	2
	 
	3150,00
	4,4
	 
	 

	
	
	33,34
	2
	6x16
	96
	192,00
	56,00
	112,00
	58,3%
	5
	2
	2
	560,00
	2,9
	 
	 

	
	
	35->43
	9
	5x16
	80
	720,00
	70,00
	630,00
	87,5%
	5
	2
	 
	3150,00
	4,4
	 
	 

	
	
	44
	1
	 
	83,5
	83,50
	71,5
	71,50
	85,6%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	11
	nhà liền kề (kinh doanh)
	Ba1
	64
	 
	 
	6579,09
	 
	5624,46
	85,5%
	5
	 
	 
	    28.122,30 
	4,3
	256
	 

	
	
	1
	1
	 
	93,00
	93,00
	81,00
	80,996
	87,1%
	5
	2
	 
	404,98
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	88,78
	88,78
	78,78
	78,784
	88,7%
	5
	2
	 
	393,92
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	89,97
	89,97
	79,97
	79,968
	88,9%
	5
	2
	 
	399,84
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	91,21
	91,21
	81,21
	81,208
	89,0%
	5
	2
	 
	406,04
	4,5
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	92,46
	92,46
	82,46
	82,462
	89,2%
	5
	2
	 
	412,31
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	93,65
	93,65
	83,65
	83,653
	89,3%
	5
	2
	 
	418,26
	4,5
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	94,78
	94,78
	84,78
	84,780
	89,4%
	5
	2
	 
	423,90
	4,5
	 
	 

	
	
	8
	1
	 
	95,84
	95,84
	85,84
	85,842
	89,6%
	5
	2
	 
	429,21
	4,5
	 
	 

	
	
	9
	1
	 
	96,84
	96,84
	86,84
	86,841
	89,7%
	5
	2
	 
	434,21
	4,5
	 
	 

	
	
	10
	1
	 
	97,78
	97,78
	87,78
	87,780
	89,8%
	5
	2
	 
	438,90
	4,5
	 
	 

	
	
	11
	1
	 
	118,48
	118,48
	70,85
	70,852
	59,8%
	5
	2
	2
	354,26
	3
	 
	 

	
	
	12
	1
	 
	119,62
	119,62
	71,87
	71,871
	60,1%
	5
	2
	2
	359,35
	3
	 
	 

	
	
	13
	1
	 
	100,48
	100,48
	90,48
	90,482
	90,0%
	5
	2
	 
	452,41
	4,5
	 
	 

	
	
	14
	1
	 
	101,14
	101,14
	91,14
	91,138
	90,1%
	5
	2
	 
	455,69
	4,5
	 
	 

	
	
	15
	1
	 
	101,73
	101,73
	91,73
	91,730
	90,2%
	5
	2
	 
	458,65
	4,5
	 
	 

	
	
	16
	1
	 
	102,26
	102,26
	92,26
	92,260
	90,2%
	5
	2
	 
	461,30
	4,5
	 
	 

	
	
	17
	1
	 
	102,72
	102,72
	92,72
	92,720
	90,3%
	5
	2
	 
	463,60
	4,5
	 
	 

	
	
	18
	1
	 
	103,13
	103,13
	93,13
	93,126
	90,3%
	5
	2
	 
	465,63
	4,5
	 
	 

	
	
	19
	1
	 
	103,46
	103,46
	93,46
	93,460
	90,3%
	5
	2
	 
	467,30
	4,5
	 
	 

	
	
	20
	1
	 
	103,74
	103,74
	93,74
	93,739
	90,4%
	5
	2
	 
	468,70
	4,5
	 
	 

	
	
	21
	1
	 
	124,76
	124,76
	75,15
	75,147
	60,2%
	5
	2
	2
	375,73
	3
	 
	 

	
	
	22
	1
	 
	124,95
	124,95
	75,32
	75,320
	60,3%
	5
	2
	2
	376,60
	3
	 
	 

	
	
	23
	1
	 
	104,20
	104,20
	94,20
	94,199
	90,4%
	5
	2
	 
	470,99
	4,5
	 
	 

	
	
	24
	1
	 
	104,19
	104,19
	94,19
	94,194
	90,4%
	5
	2
	 
	470,97
	4,5
	 
	 

	
	
	25
	1
	 
	104,13
	104,13
	94,13
	94,126
	90,4%
	5
	2
	 
	470,63
	4,5
	 
	 

	
	
	26
	1
	 
	104,00
	104,00
	94,00
	94,000
	90,4%
	5
	2
	 
	470,00
	4,5
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	103,85
	103,85
	93,85
	93,850
	90,4%
	5
	2
	 
	469,25
	4,5
	 
	 

	
	
	28
	1
	 
	103,65
	103,65
	93,65
	93,648
	90,3%
	5
	2
	 
	468,24
	4,5
	 
	 

	
	
	29
	1
	 
	103,37
	103,37
	93,37
	93,373
	90,3%
	5
	2
	 
	466,86
	4,5
	 
	 

	
	
	30
	1
	 
	103,03
	103,03
	93,03
	93,029
	90,3%
	5
	2
	 
	465,15
	4,5
	 
	 

	
	
	31
	1
	 
	102,62
	102,62
	92,62
	92,620
	90,3%
	5
	2
	 
	463,10
	4,5
	 
	 

	
	
	32
	1
	 
	110,26
	110,26
	98,26
	98,258
	89,1%
	5
	2
	 
	491,29
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	nhà liền kề (tái định cư)
	33
	1
	 
	107,50
	107,50
	95,50
	95,500
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	34->42
	9
	5x20
	100,00
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	43,44
	2
	6x20
	120,00
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	45->52
	8
	5x20
	100,00
	800,00
	90,00
	720,000
	90,0%
	5
	2
	 
	3600,00
	4,5
	 
	 

	
	
	53,54
	2
	6x20
	120,00
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	55->63
	9
	5x20
	100,00
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	64
	1
	 
	107,50
	107,50
	95,50
	95,500
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	12
	nhà liền kề (tái định cư)
	Ba2
	68
	 
	 
	6437,89
	 
	5477,06
	85,1%
	5
	 
	 
	    27.385,30 
	4,3
	272
	 

	
	
	1
	1
	 
	106,82
	106,82
	94,82
	94,824
	88,8%
	5
	2
	 
	474,12
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	98,87
	98,87
	88,87
	88,873
	89,9%
	5
	2
	 
	444,36
	4,5
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	97,99
	97,99
	87,99
	87,990
	89,8%
	5
	2
	 
	439,95
	4,5
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	97,05
	97,05
	87,05
	87,046
	89,7%
	5
	2
	 
	435,23
	4,5
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	96,00
	96,00
	86,00
	86,000
	89,6%
	5
	2
	 
	430,00
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	94,83
	94,83
	84,83
	84,827
	89,5%
	5
	2
	 
	424,14
	4,5
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	93,59
	93,59
	83,59
	83,594
	89,3%
	5
	2
	 
	417,97
	4,5
	 
	 

	
	
	8
	1
	 
	92,30
	92,30
	82,30
	82,305
	89,2%
	5
	2
	 
	411,52
	4,5
	 
	 

	
	
	9
	1
	 
	90,96
	90,96
	80,96
	80,959
	89,0%
	5
	2
	 
	404,79
	4,5
	 
	 

	
	
	10
	1
	 
	89,57
	89,57
	79,57
	79,566
	88,8%
	5
	2
	 
	397,83
	4,4
	 
	 

	
	
	11
	1
	 
	105,54
	105,54
	62,60
	62,597
	59,3%
	5
	2
	2
	312,99
	3
	 
	 

	
	
	12
	1
	 
	103,34
	103,34
	60,64
	60,644
	58,7%
	5
	2
	2
	303,22
	2,9
	 
	 

	
	
	13
	1
	 
	84,37
	84,37
	74,37
	74,366
	88,1%
	5
	2
	 
	371,83
	4,4
	 
	 

	
	
	14
	1
	 
	82,75
	82,75
	72,75
	72,750
	87,9%
	5
	2
	 
	363,75
	4,4
	 
	 

	
	
	15
	1
	 
	81,24
	81,24
	71,24
	71,243
	87,7%
	5
	2
	 
	356,21
	4,4
	 
	 

	
	
	16
	1
	 
	79,85
	79,85
	69,85
	69,847
	87,5%
	5
	2
	 
	349,24
	4,4
	 
	 

	
	
	17
	1
	 
	78,57
	78,57
	68,57
	68,570
	87,3%
	5
	2
	 
	342,85
	4,4
	 
	 

	
	
	18
	1
	 
	77,41
	77,41
	67,41
	67,409
	87,1%
	5
	2
	 
	337,05
	4,4
	 
	 

	
	
	19
	1
	 
	76,37
	76,37
	66,37
	66,367
	86,9%
	5
	2
	 
	331,83
	4,3
	 
	 

	
	
	20
	1
	 
	75,44
	75,44
	65,44
	65,442
	86,7%
	5
	2
	 
	327,21
	4,3
	 
	 

	
	
	21
	1
	 
	74,69
	74,69
	64,69
	64,690
	86,6%
	5
	2
	 
	323,45
	4,3
	 
	 

	
	
	22
	1
	 
	74,20
	74,20
	64,20
	64,203
	86,5%
	5
	2
	 
	321,01
	4,3
	 
	 

	
	
	23
	1
	 
	88,79
	88,79
	51,20
	51,196
	57,7%
	5
	2
	2
	255,98
	2,9
	 
	 

	
	
	24
	1
	 
	88,95
	88,95
	51,35
	51,345
	57,7%
	5
	2
	2
	256,73
	2,9
	 
	 

	
	
	25
	1
	 
	74,60
	74,60
	64,60
	64,599
	86,6%
	5
	2
	 
	323,00
	4,3
	 
	 

	
	
	26
	1
	 
	75,32
	75,32
	65,32
	65,319
	86,7%
	5
	2
	 
	326,60
	4,3
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	76,31
	76,31
	66,31
	66,314
	86,9%
	5
	2
	 
	331,57
	4,3
	 
	 

	
	
	28
	1
	 
	77,58
	77,58
	67,58
	67,584
	87,1%
	5
	2
	 
	337,92
	4,4
	 
	 

	
	
	29
	1
	 
	79,13
	79,13
	69,13
	69,126
	87,4%
	5
	2
	 
	345,63
	4,4
	 
	 

	
	
	30
	1
	 
	80,89
	80,89
	70,89
	70,891
	87,6%
	5
	2
	 
	354,46
	4,4
	 
	 

	
	
	31
	1
	 
	82,86
	82,86
	72,86
	72,855
	87,9%
	5
	2
	 
	364,28
	4,4
	 
	 

	
	
	32
	1
	 
	85,02
	85,02
	75,02
	75,021
	88,2%
	5
	2
	 
	375,10
	4,4
	 
	 

	
	
	33
	1
	 
	87,39
	87,39
	77,39
	77,387
	88,6%
	5
	2
	 
	386,93
	4,4
	 
	 

	
	
	34
	1
	 
	94,31
	94,31
	82,31
	82,313
	87,3%
	5
	2
	 
	411,56
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	35
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,50
	95,500
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	36->44
	9
	5x20
	100
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	45,46
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	47->56
	10
	5x20
	100
	1000,00
	90,00
	900,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4500,00
	4,5
	 
	 

	
	
	57,58
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	59->67
	9
	5x20
	100
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	68
	1
	 
	107,5
	107,50
	95,50
	95,500
	88,8%
	5
	2
	 
	477,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	13
	nhà liền kề (tái định cư)
	Ba3
	53
	 
	 
	5418,45
	 
	4720,45
	87,1%
	5
	 
	 
	    23.602,25 
	4,4
	212
	 

	
	
	1
	1
	 
	111,822
	111,82
	96,82
	96,822
	86,6%
	5
	2
	 
	484,11
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	85,4506
	85,45
	75,45
	75,451
	88,3%
	5
	2
	 
	377,25
	4,4
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	88,25
	88,25
	78,25
	78,250
	88,7%
	5
	2
	 
	391,25
	4,4
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	91,0561
	91,06
	81,06
	81,056
	89,0%
	5
	2
	 
	405,28
	4,5
	 
	 

	
	
	5
	1
	 
	93,86
	93,86
	83,86
	83,860
	89,3%
	5
	2
	 
	419,30
	4,5
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	96,6616
	96,66
	86,66
	86,662
	89,7%
	5
	2
	 
	433,31
	4,5
	 
	 

	
	
	7
	1
	 
	136,3462
	136,35
	121,35
	121,346
	89,0%
	5
	2
	 
	606,73
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	8->16
	9
	5x20
	100
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	
	
	17,18
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	19->29
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90,00
	990,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	30,31
	2
	 
	117,5
	235,00
	104,50
	209,000
	88,9%
	5
	2
	 
	1045,00
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	32->42
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90,00
	990,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	43,44
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	45->53
	9
	5x20
	100
	900,00
	90,00
	810,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4050,00
	4,5
	 
	 

	14
	nhà liền kề (tái định cư)
	Ba4
	54
	 
	 
	5550,00
	 
	4846,00
	87,3%
	5
	 
	 
	    24.230,00 
	4,4
	216
	 

	
	
	1
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,50
	104,500
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->13
	12
	5x20
	100
	1200,00
	90,00
	1080,000
	90,0%
	5
	2
	 
	5400,00
	4,5
	 
	 

	
	
	14,15
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	16->26
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90,00
	990,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	27
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,50
	104,500
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	28
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,50
	104,500
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	
	
	29->39
	11
	5x20
	100
	1100,00
	90,00
	990,000
	90,0%
	5
	2
	 
	4950,00
	4,5
	 
	 

	
	
	40,41
	2
	6x20
	120
	240,00
	72,00
	144,000
	60,0%
	5
	2
	2
	720,00
	3
	 
	 

	
	
	42->53
	12
	5x20
	100
	1200,00
	90,00
	1080,000
	90,0%
	5
	2
	 
	5400,00
	4,5
	 
	 

	
	
	54
	1
	 
	117,5
	117,50
	104,50
	104,500
	88,9%
	5
	2
	 
	522,50
	4,4
	 
	Vát góc 5m

	15
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bb1
	30
	 
	 
	1798,00
	 
	1644,00
	91,4%
	5
	 
	 
	      8.220,00 
	4,6
	120
	 

	
	
	1
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,500
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->14
	13
	5x12
	60
	780,00
	55,00
	715,000
	91,7%
	5
	1
	 
	3575,00
	4,6
	 
	 

	
	
	15,16
	2
	 
	59,5
	119,00
	53,50
	107,000
	89,9%
	5
	1
	 
	535,00
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	17->29
	13
	5x12
	60
	780,00
	55,00
	715,000
	91,7%
	5
	1
	 
	3575,00
	4,6
	 
	 

	
	
	30
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,500
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	16
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bb2
	28
	 
	 
	1732,20
	 
	1586,190
	91,6%
	5
	 
	 
	      7.930,95 
	4,6
	112
	 

	
	
	1
	1
	 
	71,2478
	71,25
	64,25
	64,25
	90,2%
	5
	1
	 
	321,24
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2
	1
	 
	63,8814
	63,88
	58,88
	58,88
	92,2%
	5
	1
	 
	294,40
	4,6
	 
	 

	
	
	3
	1
	 
	68,7002
	68,70
	63,70
	63,70
	92,7%
	5
	1
	 
	318,50
	4,6
	 
	 

	
	
	4
	1
	 
	89,3665
	89,37
	82,37
	82,37
	92,2%
	5
	1
	 
	411,83
	4,6
	 
	Vát góc 5m

	
	
	5->15
	11
	5x12
	60
	660,00
	55,00
	605,00
	91,7%
	5
	1
	 
	3025,00
	4,6
	 
	 

	
	
	16
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	17
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	18->28
	11
	5x12
	60
	660,00
	55,00
	605,00
	91,7%
	5
	1
	 
	3025,00
	4,6
	 
	 

	17
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bb3
	36
	 
	 
	2206,00
	 
	1930,00
	87,5%
	5
	 
	 
	      9.650,00 
	4,4
	144
	 

	
	
	1
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->8
	7
	5x12
	60
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	9,10
	2
	6x12
	72
	144,00
	44,00
	88,00
	61,1%
	5
	1
	2
	440,00
	3,1
	 
	 

	
	
	11->17
	7
	5x12
	60
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	18,19
	2
	 
	59,5
	119,00
	53,50
	107,00
	89,9%
	5
	1
	 
	535,00
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	20->26
	7
	5x12
	60
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	27,28
	2
	6x12
	72
	144,00
	44,00
	88,00
	61,1%
	5
	1
	 
	440,00
	3,1
	 
	 

	
	
	29->35
	7
	5x12
	60
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	36
	1
	 
	59,5
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	18
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bb4
	36
	 
	 
	2206,00
	 
	1930,00
	87,5%
	5
	 
	 
	      9.650,00 
	4,4
	144
	 

	
	
	1
	1
	 
	59,50
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->8
	7
	5x12
	60,00
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	9,10
	2
	6x12
	72,00
	144,00
	44,00
	88,00
	61,1%
	5
	1
	2
	440,00
	3,1
	 
	 

	
	
	11->17
	7
	5x12
	60,00
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	18,19
	2
	 
	59,50
	119,00
	53,50
	107,00
	89,9%
	5
	1
	 
	535,00
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	
	
	20->26
	7
	5x12
	60,00
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	27,28
	2
	6x12
	72,00
	144,00
	44,00
	88,00
	61,1%
	5
	1
	 
	440,00
	3,1
	 
	 

	
	
	29->35
	7
	5x12
	60,00
	420,00
	55,00
	385,00
	91,7%
	5
	1
	 
	1925,00
	4,6
	 
	 

	
	
	36
	1
	 
	59,50
	59,50
	53,50
	53,50
	89,9%
	5
	1
	 
	267,50
	4,5
	 
	Vát góc 5m

	19
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bc1
	44
	 
	 
	3566,00
	 
	3118,00
	87,4%
	5
	 
	 
	    15.590,00 
	4,4
	176
	 

	
	
	1
	1
	 
	86,50
	86,50
	73,87
	74,50
	86,1%
	5
	2
	 
	372,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->5
	4
	5x16,5
	82,50
	330,00
	71,78
	290,00
	87,9%
	5
	2
	 
	1450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	6
	1
	 
	86,50
	86,50
	73,87
	74,50
	86,1%
	5
	2
	 
	372,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	7->22
	16
	5x16
	80,00
	1280,00
	70,00
	1120,00
	87,5%
	5
	2
	 
	5600,00
	4,4
	 
	 

	
	
	23
	1
	 
	86,50
	86,50
	73,87
	74,50
	86,1%
	5
	2
	 
	372,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	24->27
	4
	5x16,5
	82,50
	330,00
	71,78
	290,00
	87,9%
	5
	2
	 
	1450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	28
	1
	 
	86,50
	86,50
	73,87
	74,50
	86,1%
	5
	2
	 
	372,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	29->44
	16
	5x16
	80,00
	1280,00
	70,00
	1120,00
	87,5%
	5
	2
	 
	5600,00
	4,4
	 
	 

	20
	nhà liền kề (tái định cư)
	Bc2
	36
	 
	 
	2958,00
	 
	2470,00
	83,5%
	5
	 
	 
	    12.350,00 
	4,2
	144
	 

	
	
	1
	1
	 
	83,50
	83,50
	71,50
	71,50
	85,63%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	2->8
	7
	5x16
	80,00
	560,00
	70,00
	490,00
	87,50%
	5
	2
	 
	2450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	9,10
	2
	6x16
	96,00
	192,00
	56,00
	112,00
	58,33%
	5
	2
	 
	560,00
	2,9
	 
	 

	
	
	11->17
	7
	5x16
	80,00
	560,00
	70,00
	490,00
	87,50%
	5
	2
	 
	2450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	18,19
	2
	 
	83,50
	167,00
	71,50
	143,00
	85,63%
	5
	2
	 
	715,00
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	
	
	20->26
	7
	5x16
	80,00
	560,00
	70,00
	490,00
	87,50%
	5
	2
	 
	2450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	27,28
	2
	6x16
	96,00
	192,00
	56,00
	112,00
	58,33%
	5
	2
	 
	560,00
	2,9
	 
	 

	
	
	29->35
	7
	5x16
	80,00
	560,00
	70,00
	490,00
	87,50%
	5
	2
	 
	2450,00
	4,4
	 
	 

	
	
	36
	1
	 
	83,50
	83,50
	71,50
	71,50
	85,63%
	5
	2
	 
	357,50
	4,3
	 
	Vát góc 5m

	Tổng cộng
	 
	954
	 
	 
	  86.898,50 
	 
	    75.217,17 
	 
	 
	 
	 
	  376.085,85 
	 
	  3.816 
	 


3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC:
3.1. Quan điểm chung:

- Đề xuất phương án quy hoạch tổ chức không gian phù hợp trên cơ sở đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng:

- Khu trung tâm dịch vụ công cộng bố trí tại trục giao thông chính thuận tiện việc giao lưu tiếp cận các công trình đồng thời kết hợp mảng xanh và khối công trình tạo điểm nhấn cho toàn khu.

- Tổ chức cây xanh: kết hợp giữa các mảng xanh tập trung, cây xanh công viên, cây xanh cách ly ven rạch nhằm tạo cảnh quan xanh trên tổng thể khu và tạo vi khí hậu tốt cho khu vực.
3.2. Tổ chức bố cục không gian quy hoạch- kiến trúc toàn khu:    


Dựa trên quy hoạch phát triển không gian QH khu đô thị Long Hậu và các khu vực lân cận, nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, hiện trạng. Các nguyên tắc thiết kế đã được xác định như sau:

- Là một khu dân cư phát triển đồng bộ gắn kết hài hòa với các khu vực lân cận;
- Tối ưu hóa cơ hội phát triển dọc theo các trục đường giao thông đô thị với không gian cảnh quan công viên cây xanh;

- Nghiên cứu thiết kế dựa trên yếu tố phát triển bền vững. 

- Cảnh quan cây xanh được thiết kế chú trọng với nhiều hình thức giải trí, vui chơi đa dạng, thu hút cư dân trong khu vực dự án và khu dân cư kế cận.

- Bố cục không gian kiến trúc toàn khu được xác định gồm khu ở, khu công trình dịch vụ, khu công viên cây xanh. 

- Các công trình dịch vụ đô thị được xác định là không gian tập trung đông dân cư, tạo khoảng không gian mở.
- Các khu công viên cây xanh vườn hoa là không gian xanh mở, tạo cảnh quan và tạo vi khí hậu cho khu vực, nơi vui chơi giải trí cho cư dân trong khu.

3.3. Xây dựng các tuyến điểm công trình tạo cảnh quan kiến trúc:

Các tuyến cảnh quan chính gồm có các tuyến sau:

· Tuyến Long Hậu - Hiệp phước (Lộ Ấp 3).
· Tuyến đường khu vực (đường số 13) có các công trình dịch vu, đường D10 có công trình trường học và đường N8 có khu công viên cây xanh sân tập là công trình điểm nhấn và không gian mở cho khu quy hoạch.
3.4. Các yêu cầu về tổ chức cảnh quan:

- Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông nội bộ, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Trong các lô đất công trình dịch vụ đô thị, mật độ xây dựng không vượt quá 40% diện tích khu đất và phải dành tối thiểu 30% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ. 
- Hình thức kiến trúc cuả các công trình phải hiện đại, phản ánh được nét đặc trưng đô thị nông thôn và phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.
3.5. Các yêu cầu đối với khu cây xanh vườn hoa:

· Các không gian xanh phải được gắn kết với nhau và gắn kết với cây xanh đường phố để hình thành một hệ thống xanh liên tục. 

· Việc trồng cây phải không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, không làm hư hại móng nhà và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm (không trồng cây dễ gãy, đổ) không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường (không trồng các cây có tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng...).

· Khu cây xanh công viên tập trung có mật độ xây dựng tối đa là 10% bao gồm các chòi nghỉ chân, sân tập thể dục; diện tích sân lát, đường dạo tối đa 40%; cây xanh, thảm cỏ, mặt nước tối thiểu phải đạt 30% diện tích khu cây xanh. 

· Sân lát, đường dạo trong khu cây xanh sử dụng bằng các vật liệu phù hợp với môi trường; vật liệu của sân lát, đường dạo tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và quá trình thoát nước tự nhiên.

Cảnh quan cây xanh được thiết kế chú trọng với nhiều hình thức giải trí, vui chơi đa dạng, thu hút cư dân trong khu vực dự án và khu dân cư kế cận.

3.6. Các yêu cầu về quản lý kiến trúc, quản lý xây dựng:

1. Quy định về khoảng lùi:

· Khối công trình dịch vu công cộng có khoảng lùi xây dựng tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ, nhà ở liên kế riêng lẻ có chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

· Tại ngã giao nhau giữa các đường giao thông trong khu, đảm bảo bán kính cong, đảm bảo tầm nhìn khi lưu thông. Tại các khu công viên cây xanh vườn hoa, không thiết kế hàng rào tạo cảm giác thân thiện cho người sử dụng.

2./ Quy định về màu sắc:

· Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các khối công trình phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa các màu sáng và màu tối. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

· Màu sắc dùng cho mặt đứng công trình không được dùng màu sắc có độ chói cao. Màu trắng sáng được ưu tiên sử dụng. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài có thể sử dụng đá granite, đá cẩm thạch. Tường bên ngoài không cho phép dùng loại gạch trang trí theo họa tiết khảm (mosaic) trong bất kỳ trường hợp nào. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. 

3.7. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

* Các yêu cầu chung : 

· Các công trình kiến trúc được xây dựng bố trí kết hợp các không gian xung quanh, xác định các khu vực cảnh quan lối vào chính,… Đảm bảo điểm tiếp cận công trình, các bãi đậu xe trong khuôn viên lô đất cho các công trình dịch vụ công cộng.

· Thiết kế kiến trúc các công trình dịch vụ công cộng cần nghiên cứu kiến trúc bốn mặt đứng, đảm bảo tính đồng nhất trên tổng thể toàn tuyến.

· Đảm bảo khoảng thông thoáng giữa hai công trình kề cận, nâng cao môi trường sống, sinh hoạt cho người dân đô thị.

· Các công trình kiến trúc công cộng phát triển theo hướng kiến trúc hiện đại, dễ tiếp cận, kiến trúc theo hướng mở, phát triển bền vững, hạn chế tối đa tiêu thụ năng lượng.

Màu sắc, ánh sáng, tầm nhìn và chi tiết kiến trúc:

· Màu sắc các công trình kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

· Chi tiết kiến trúc cần thể hiện chức năng chính của công trình, nghiên cứu các chi tiết nhằm nâng cao sự thông thoáng, giảm thiểu tiêu hao năng lượng của các không gian chức năng.

Cây xanh đường phố, hè đường và quảng trường:

· Cây xanh cảnh quan được trồng với khoảng cách hợp lý. Hệ thống cây cảnh đô thị cần có dự án nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện vi khí hậu, cảnh quan đặc trưng của địa phương.

· Hệ thống cây xanh công viên cần được tổ chức đường dạo, các sân vườn vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

Hè đường và lối đi bộ:

· Được thiết kế đảm bảo diện tích cây xanh đường phố, không ảnh hướng đến lối tiếp cận và mặt đứng công trình. Chiều rộng hè phố đảm bảo cây xanh, lối đi bộ, chỗ để xe tối thiểu. Ở các vị trí giao nhau, cốt vỉa hè cần được hạ thấp xuống tạo điều kiện cho người tàn tật và xe đẩy.

3.8. Vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện:


Khu quy hoạch có lợi điểm về vị trí vừa tiếp cận 02 tuyến giao thông chính của khu vực (tuyến Long Hậu- Hiệp Phước lộ giới 62m; đường số 13 dự kiến lộ giới  30m), ngoài ra tiếp cận một phần rạch Bà Đằng ở phía Đông Nam khu QH. Chính nhờ vị trí trên là điểm đặc trưng và cũng là vấn đề quan trọng cần quan tâm, kiểm soát và cần có giải pháp, như sau:
- Quản lý chặt chẽ công trình xây dựng trên các tuyến trục chính, đồng thời nghiên cứu cách thức hợp khối công trình nhà ở - trường học là các chủ thể trên tuyến đường, điểm nhấn trong không gian đô thị để đảm bảo tỷ lệ hình khối, tránh tình trạng lộn xộn, thiếu mỹ quan trong quá trình suốt quá trình triển khai và khai thác dự án. 

  

- Tổ chức và có giải pháp thiết kế kè chắn giữ đất tránh sạt lở, giải pháp trồng cây tạo cảnh quan kết hợp giữ đất bờ rạch 10m;  



- Thiết kế cao độ nền ở cao độ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước do triều cường, thiết kế hệ thống cống ngầm hợp lý để thoát nước mưa triệt để tránh ngập úng cục bộ.

3.9. Các giải pháp thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch: 

3.9.1 Giải pháp Thiết kế đô thị:

a. Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn

Công trình trường học là công trình tạo điểm nhấn cho khu quy hoạch. Công trình có tầng cao tối đa là 3 tầng chiều cao tối đa là 12,85m; hình thức kiến trúc hiện đại phù hợp kiến trúc và văn hóa địa phương, màu sắc trung tính nhẹ nhàng (trắng, vàng nhạt...).
b. Xác định chiều cao xây dựng công trình

Tầng cao tối đa trong khu quy hoạch là 05 tầng với chiều cao công trình tối đa là <19,0m đảm bảo theo đúng định hướng quy hoạch tại địa phương và các quy chuẩn - tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Trong đó: khu nhà liên kế tối đa 05 tầng chiều cao tối đa h=18,1m; các công trình công cộng tối đa 03 tầng chiều cao tối đa h=12,85m.
Các không gian kiến trúc chú trọng phát triển dựa trên hệ thống công trình kiến trúc thấp tầng gắn kết với hệ thống cây xanh. 

Số tầng cao xây dựng công trình không đổi so với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) theo Quyết định số 6678/UB-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc ngày 30/10/2018.
c. Xác định khoảng lùi công trình đối với tuyến đường phố, nút giao thông

Khối công trình xây dựng đảm bảo khoảng lùi theo quy chuẩn xây dựng (bảng 2.5 mục 2.8.5 của QCXDVN: 2008) công trình công cộng, dịch vụ khoảng lùi tối thiểu 6m, riêng khu nhà liên kế chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

Tại ngã giao nhau giữa các đường nội bộ trong khu, đảm bảo bán kính cong bó vỉa theo quy định, đảm bảo tầm nhìn khi lưu thông.

3.9.2 Các giải pháp thiết kế kiến trúc công trình 

a. Đối với hình khối kiến trúc:
Hình khối kiến trúc công trình là các khối hình học. Đồng thời mở rộng mặt chính các khối công trình hướng ra đường giao thông tạo cảm giác gần gũi thân thiện môi trường thiên nhiên.
+ Giải pháp việc hợp khối mặt tiền của từng chủ sở hữu riêng của dãy nhà liên kế có chiều dài L≤ 60m phải thống nhất về kiểu dáng, ngôn ngữ kiến trúc chung (cốt cao độ, phân vị ngang, phân vị đứng, màu sắc, chiều rộng và độ vươn của ban công...)

+ Giải pháp hợp khối của công trình trường học là sự đồng điệu thống nhất trong một tổng thể, đảm bảo sự nối kết các khối công trình bằng dãy hành lang xuyên suốt.   

+ Riêng cụm công trình công cộng: chợ - thương mại, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng và trạm y tế sử dụng giải pháp phân tán. Giải pháp dùng cho cụm công trình công cộng là một tổ hợp đa dạng về khối dáng, chất liệu, màu sắc tạo cảm giác hài hòa, thống nhất và hiện đại.

Các khối công trình cao từ 02 ÷ 05 tầng phân bố đều trên toàn khu quy hoạch.
b.  Đối với hình thức kiến trúc chủ đạo 

 Các không gian kiến trúc cảnh quan chú trọng phát triển dựa trên hệ thống công trình kiến trúc thấp tầng gắn kết với hệ thống cây xanh, tạo nên một môi trường sống thoải mái, xanh, thân thiện. 


Các khối công trình được bố trí theo các trục giao thông, bao quanh cụm cây xanh. Các công trình công cộng dịch vụ được bố trí tiếp cận giao thông chính của khu vực dễ dàng thuận tiện cho người sử dụng.


Cảnh quan cây xanh được thiết kế chú trọng với nhiều hình thức giải trí, vui chơi đa dạng, thu hút cư dân trong khu vực và khu dân cư kế cận.
c. Màu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc:

Màu sắc các công trình kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Chi tiết kiến trúc thể hiện chức năng chính của công trình, các chi tiết nâng cao sự thông thoáng, giảm thiểu tiêu hao năng lượng của các không gian chức năng.

Các cụm công trình có không gian mở chiếm tỷ lệ lớn chủ yếu là màu xanh cây lá xen lẫn với sắc trắng, điểm màu của hoa vì thế màu sắc của các khối kiến trúc chủ yếu là các màu sáng trên nền màu tự nhiên của vật liệu như kiếng, gạch ốp lát,…

Đối với ngoại thất, màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả công trình sử dụng màu trắng sáng, kết hợp mảng màu sậm nhấn các chi tiết thi công để tạo ra sự hài hòa, sự tương phản tạo nét độc đáo, đặc trưng. Màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa 10 màu sáng cùng với màu tối hơn.
3.9.3 Giải pháp cảnh quan khu vực quy hoạch: 

a. Về hệ thống cây xanh:

Bố trí cây xanh trong khu quy hoạch gồm 02 loại: công viên cây xanh cảnh quan và cây xanh vườn hoa kết hợp sân luyện tập, lối đi dạo.

Công viên cây xanh cảnh quan là nơi vui chơi giải trí với hệ thống cây xanh đa dạng: cây có tán rộng, cây bụi thấp và hoa theo mùa. Mật độ xây dựng toàn khu công viên tối đa 5%, tầng cao 1 tầng. Khu cây xanh vườn hoa kết hợp lối đi dạo trong nhóm ở là nơi nghỉ ngơi giải trí kết hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời: sân khấu ca nhạc, tiệc..vv..bãi giữ xe và cổng vào của khu.

Khuyến khích trồng nhiều chủng loại cây, hoa cảnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Hệ thống cây xanh: tổng diện tích cây xanh toàn khu là 10.020,93 m² chiếm tỷ lệ 6,0% trên đất ĐVO, chưa bao gồm phần cây xanh cách ly rạch Bà Đằng là 636,22m². 


Cây xanh đường phố, hè đường và quảng trường: 

+ Cây xanh cảnh quan được trồng với khoảng cách hợp lý, tạo cảnh quan môi trường xanh toàn khu. Hệ thống cây cảnh đô thị cần có dự án nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện vi khí hậu, cảnh quan đặc trưng của địa phương.

+ Diện tích, số lượng cây xanh bố trí trong khu dân cư tùy thuộc các yếu tố sau: có nhiều công trình, có diện tích lớn thì số lượng cây xanh nên trồng nhiều hơn nơi khác. Vấn đề phân bố cây trong mỗi khu vực cũng cần đảm bảo không những về số lượng cây trồng mà còn tạo thuận lợi cho các hoạt động xã hội của con người như ở nơi công cộng, trường học hay trong khu nhà ở, … Diện tích cây xanh từng khu vực cần tỉ lệ với mật độ người ở và đáp ứng được nhiệm vụ ở đó. Mỗi khu vực có quy hoạch cây xanh riêng nhưng không đi chệch mục đích, yêu cầu chung phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, mĩ quan, chỗ nghỉ ngơi tốt cho mọi người.
+ Quy hoạch cây xanh trên các tuyến phố phải bố trí đều trên toàn khu dân cư, chọn các chủng loại có tốc đô tăng trưởng nhanh, thân thẳng, chống sâu bệnh, không bị gãy bất thường, khó đổ, không có rễ ăn nông, tạo bóng mát và không cần nhiều công chăm sóc: cây dầu, cây lim xẹt, cây sò đo, cây me…Ngoài ra khi chọn cây xanh trồng trong công viên, không gian mở, khu công cộng để tạo cảnh quan cũng nên lưu ý đến yếu tố màu sắc, hương thơm của hoa - quả (đề xuất: cây giáng hương, cây bằng lăng, cây cau, cây sò đo cam, cây kèn hồng).
+ Hệ thống cây xanh công viên cần được tổ chức theo đường dạo, các sân luyện tập thể dục thể thao vui chơi giải trí.

+ Ngoài ra hè đường và lối đi bộ: Được thiết kế đảm bảo diện tích cây xanh đường phố, không ảnh hướng đến lối tiếp cận và mặt đứng công trình. Chiều rộng hè phố đảm bảo cho cây xanh - lối đi bộ - chỗ để xe tối thiểu. Ở các vị trí giao nhau, cốt vỉa hè cần được hạ thấp xuống tạo điều kiện cho người tàn tật và xe đẩy.
b. Không gian mở:

Không gian mở bao gồm hệ thống đường giao thông lối đi dạo công viên, vườn hoa, sân luyện tập, các không gian trong các khu vực công trình công cộng, trường học. 

Với một khu ở cần có nhiều không gian mở, đó là nơi tập trung nhiều cây xanh kết hợp hình khối công trình kiến trúc nhằm thỏa mãn nhu cầu trao đổi thông tin, vui chơi giải trí của đại số đông dân chúng giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân trong khu  quy hoạch.
V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG:

1.1 Giao thông đối ngoại

Hệ thống giao thông đối ngoại của khu dân cư -tái định cư Long Hậu 3 có các tuyến chính : đường Long Hậu – Hiệp Phước (lô ấp 3, quy hoạch ĐT 826E) lộ giới 62m.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 của toàn tỉnh Long An và kiến nghị mở rộng và được nâng cấp tuyến đường giao thông chính trên đi khu công nghiệp Long hậu và đi xã Long Hậu.

1.2 Giao thông đối nội 
Ngoài ra, dựa trên cơ sở các tuyến giao thông tạo khung nói trên thì việc triển khai mở mới một số tuyến đường để đảm bảo giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông cho tương lai.

· Hệ thống đường trong các khu có đặc điểm chung là được thiết kế theo sơ đồ hình ô cờ, đảm bảo giao thông thuận tiện với các trục đường chính là các tuyến đường xương sống nối từ các đường giao thông đối ngoại vào khu quy hoạch.

· Hệ thống các trục đường chính trong đô thị trục đường số 13 (lộ giới quy hoạch 30m), có vai trò rất lớn trong việc giải quyết nhu cầu đi lại trong đô thị. Trong khu các trục đường được quy hoạch dạng lưới ô cờ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các khu trong khu quy hoạch. Trong đó các trục đường N1, N9, N7, … có lộ giới là 12m, đường D6 có lộ giới 18m, đường D1 có lộ giới 16m, các trục D7, D10 và D12,... có lộ giới 12m. Các trục đường có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Bảng tổng hợp quy hoạch giao thông và chi giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
	STT
	Tên đường
	Giới hạn
	Chiều dài
	Diện tích
	Lộ giới
	Bề rộng đường (m)
	Khoảng lùi (m)
	Kí hiệu

	
	
	Từ …
	Đến …
	(m)
	(m2)
	(m)
	Hè trái
	Mặt đường
	Hè phải
	Hè trái
	Hè phải
	Mặt cắt

	A
	Giao thông đối ngoại

	1
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	
	Cầu Bà Đằng
	936
	10.531,57
	62
	5
	6+(8)+11+(2)+11+(8)+6
	5
	0 - 10
	0
	1-1

	2
	Đường Số 13
	
	Đường N5
	147
	3.039,34
	30
	6
	18
	6
	_
	6
	2-2

	Tổng A
	1.083
	13.571,17
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giao thông đối nội

	3
	Đường N1
	Đường D1
	Đường D10
	704
	8.066,60
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	4
	Đường N2
	Đường D4
	Đường D5
	106
	1.045,37
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	5-5

	5
	Đường N3
	Đường D2
	Đường D5
	195
	2.053,03
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	6
	Đường N4
	Đường D2
	Đường D5
	231
	2.584,00
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	7
	Đường N5
	Đường Số 13
	Đường N8
	1037
	12.285,19
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	8
	Đường N6
	Đường D7
	Đường D8
	126
	1.418,00
	12
	3
	6
	3
	0-6
	0
	4-4

	9
	Đường N7
	Đường D9
	Đường D10
	136
	1.538,00
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	10
	Đường N8
	Đường D9
	Đường N5
	325
	3.833,22
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	11
	Đường D1
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	Đường N5
	144
	1.697,49
	12
	3
	6
	3
	6
	0
	4-4

	12
	Đường D2
	Đường N1
	Đường N5
	110
	1.196,32
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	13
	Đường D3
	Đường N1
	Đường N4
	83
	854,39
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	14
	Đường D4
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	Đường N5
	133
	1.988,90
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	15
	Đường D5
	Đường N1
	Đường N5
	146
	1.632,78
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	16
	Đường D6
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	Đường N5
	195
	3.283,79
	18
	3
	12
	3
	0
	0
	3-3

	17
	Đường D7
	Đường N1
	Đường N5
	152
	1.730,00
	12
	3
	6
	3
	0
	0 - 6
	4-4

	18
	Đường D8
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	Đường N5
	198
	2.262,09
	12
	3
	6
	3
	0 - 6
	0
	4-4

	19
	Đường D9
	Đường N1
	Đường N5
	152
	1.730,00
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	20
	Đường D10
	Đường Long Hậu Hiệp Phước
	Đường N5
	197
	2.342,94
	12
	3
	6
	3
	0
	0
	4-4

	Bãi Đậu Xe
	
	509,48
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng B
	4.370
	51.542
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng A+B
	5.453
	65.113
	
	
	
	
	
	
	


* Chỉ tiêu về mật độ chiều dài đường đạt 28,94km/km², mật độ diện tích giao thông đạt 34,31% tổng diện tích toàn khu quy hoạch.
1.3 Các yếu tố kỹ thuật:

· Mạng lưới đường được thiết kế phù hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lới về mặt giao thông chung cho cả khu vực. 

· Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Theo quy hoạch

	1
	Tổng chiều dài đường đối ngoại
	m
	         1.083

	2
	Tổng chiều dài đường đối nội
	m
	4.370

	3
	Tổng diện tích mặt đường
	 m2
	65.113

	4
	Bán kính bó vỉa
	m
	12

	5
	Tầm nhìn góc phố
	m
	36

	6
	Tốc độ thiết kế
	km/h
	20-40

	7
	Tải trọng trục thiết kế chung
	tấn
	10


· Kết cấu áo đường của các tuyến đường dự kiến như sau:

· Bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 5 cm.

· Bê tông nhựa nóng hạt thô dày 7 cm.

· Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 – 30 cm.

· Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 – 35 cm.

· Lớp vải địa kỹ thuật.

· Cát nền lu lèn chặt, k ≥ 0,95.

· Kết cấu vỉa hè dự kiến như sau 

· Chiều cao bó vỉa : 15 cm.

· Gạch tự chèn dày 8 cm.

· Cát đệm dày 3 – 5 cm

· Đất nền lu lèn chặt, k ≥ 0,90

Bán kính triền lề với các góc giao lộ Rmin = 12m tạo sự êm thuận khi chạy và thuận tiện khi quay xe tại các góc giao lộ. 

1.4 Khái toán kinh phí :

Khái Toán Kinh Phí Đường Giao Thông

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m²)
	Đơn giá

(triệu đồng/m²)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Xây dựng, nâng cấp đường giao thông (bao gồm bãi đổ xe) 
	65.622,5
	0,7
	45.935,75


Tổng kinh phí làm tròn: 45.936.000.000đ 

(Bốn mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi sáu triệu đồng).

2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT:

2.1. Cơ sở thiết kế : 

Phương án thiết kế san lấp mặt bằng và thoát nước mưa Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu sau :

-  Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/500

-  Bản đồ quy họach chi tiết khu tái định cư. 

-  Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và khu vực lân cận.

-  Các tiêu chuẩn & quy phạm hiện hành của nhà nước Việt Nam.
2.2. Phương án thiết kế : 

*  Thiết kế san nền : 

Căn cứ theo cao độ san nền của các khu vực xung quanh và cao độ san nền đã được duyệt trong đồ án Quy hoạch chung khu đô thị Long Hậu ngày 26-9-2006 là +2.30, cốt xây dựng của khu dân cư được xác định như sau : (Theo hệ cao độ Quốc gia)

     Cao độ xây dựng của đường  Hxd >= 2.30m 

     Cao độ xây dựng của vỉa hè  Hxd >= 2.40m 

Để đảm bảo chống ngập lụt, tạo mặt bằng xây dựng và đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư, việc san nền cần chia làm 2 giai đọan, giai đoạn 1 : toàn bộ diện tích đất xây dựng sẽ đắp nền tới cao độ 1.80 m . giai đoạn 2: Khi thi công xây dựng cao độ hoàn thiện của các hạng mục công trình phải đảm bảo cao độ khống chế như trên.

Chiều cao đất đắp trung bình trong khu dân cư - tái định cư là 2,50m.

Khối lượng đất cát đắp tính tóan  =  478.200 m3.  

Trong đó :  

+ Khối lượng đất đắp tính toán: 

(đắp trung bình 1,25 m đến cao độ +1,05m)   =  239.100 m3

+ Khối lượng cát đắp tính toán:  

(đắp trung bình 1,25 m đến cao độ 2,30m) =  239.100 m3

* Thoát nước mưa : 

Hệ thống thoát nước mưa cho khu tái định cư được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế hệ thống kín bằng cống BTCT xả trực tiếp ra rạch Bà Đằng.

Các tuyến cống được thiết kế đặt trên hè, chạy dọc theo các tuyến đường để thu nước từ công trình và mặt đường và thóat ra sông rạch theo hướng ngắn nhất. Cống dùng loại cống bê tông ly tâm chịu lực H30 với các đọan qua đường và H10 đối với đoạn nằm trên vỉa hè. Tính tóan thủy văn mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn với công thức tính toán:

 Q  =   ( . q . F   ( l/s )

Trong đó :   (   :   Hệ số mặt phủ

   q   :   Cường độ mưa tính tóan theo thời gian ( l/s/ha ).

   F   :   Diện tích lưu vực tính tóan ( ha )

Các tham số tính toán lấy theo kinh nghiệm và thực tế tại TP Hồ Chí Minh và Long An.

2.3. Khối lượng và kinh phí : 

* Khối lượng cống thóat nước mưa:

Cống  D400   =          5.332 m                   

Cống  D600     =       1.414 m

Cống  D800     =         506 m

Cống  D1000   =         348 m

Cống  D1200   =         582 m

Cống  D1500   =          452 m

Kinh phí san nền và thóat nước mưa :

	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng XD
	Đơn giá   (đ)
	Kinh phí XD (1.000đ )

	San nền
	
	
	
	47.820.000

	Đắp đất
	m3
	239.100
	70.000
	16.737.000

	Đắp cát
	m3
	239.100
	130.000
	31.083.000

	Thoát nước mưa
	
	
	
	13.592.014

	Cống D400
	m
	5.332
	958.000
	5.108.056

	Cống D600
	m
	1.414
	1.302.000
	1.841.028

	Cống D800
	m
	506
	1.975.000
	999.350

	Cống D1000
	m
	348
	3.305.000
	1.150.140

	Cống D1200
	m
	582
	3.878.000
	2.256.996

	Cống D1500
	m
	452
	5.147.000
	2.326.444

	Tổng cộng
	
	
	
	61.412.014


Tổng kinh phí : 61.412.014.000đ (Sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm mười hai triệu, mười bốn ngàn đồng).

3. QUY HOẠCH  CẤP NƯỚC:

3.1 Nhu cầu dùng nước :

	Số

tt
	Mục đích dùng nước
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Lưu lượng

m3/ ngày

	1. 
	Cấp nước sinh hoạt
	120 l/người ngày
	3.816 người
	458

	2. 
	Cấp nước khu dịch vụ công cộng
	2 l/m2.sàn
	19.016 m2
	38

	3. 
	Cấp nước tưới cây
	3 l/m2- ngày
	10.020 m2
	30

	4. 
	Cấp nước rửa đường
	0.5 l/m2- ngày
	52.052 m2
	26

	5. 
	Nhu cầu dùng nước có ích
	
	
	552

	6. 
	Tổn thất 20%
	
	
	110

	7. 
	Tổng 
	
	
	662


Tổng nhu cầu dùng nước Q = 662 m3/ngày



                  Q max =Kngày x Q = 794 m3/ngày  ( với K ngày = 1,2 )

3.2 Nguồn nước : 

Nguồn nước cung cấp cho Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 được lấy từ nhà máy nước Long Hậu 2 về. 
3.3 Mạng lưới cấp nước :

Mạng lưới cấp nước trong khu quy hoạch được thiết kế theo mạng kết hợp giữa mạng vòng và mạng cụt, đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục và ổn định.

Ống từ nhà máy nước ra đường kính Þ150.

Tuyến ống chính cấp cho các lô trong khu quy hoạch  có đường kính Þ150- Þ100.

Tổng chiều dài mạng lưới cấp nước là :

Þ150 – L=878m,  Þ100 – L=5.518m 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy :

Lưu lượng cấp nước chữa cháy q=10 l/s cho 1 đám cháy trong 3 giờ , số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là1 đám cháy (theo TCVN 2622 – 1995) . Dựa vào hệ thống cấp nước chính của khu quy hoạch bố trí  họng lấy nước chữa cháy Þ100 đặt cách nhau 150m . Ngoài ra khi có sự cố cháy cần bổ sung thêm nguồn nước mặt của các sông gần nhất  để chữa cháy.…  

Bố trí 24 trụ cứu hỏa dọc các đường trong khu quy hoạch , theo cự ly 150m/trụ
3.4 Khái toán kinh phí :
	Số 
tt
	Hạng mục
	Đơn giá
	Khối lượng
	Thành tiền(1.000 đ )

	
	
	
	
	

	1
	Ống nhựa Þ150
	620.000 đ /m
	878m
	544.360

	2
	Ống nhựa Þ100
	420.000 đ /m
	5.518m
	2.317.560

	3
	Trụ cứu hỏa
	13.000.000 đ/bộ
	24bộ
	312.000

	4
	Dự phòng phí 10%
	
	
	317.392

	TỔNG
	3.491.312


Tổng kinh phí : 3.491.312.000đ (Ba tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm mười hai ngàn đồng).

4. QUY HOẠCH  CẤP ĐIỆN:

4.1 Tính toán phụ tải điện:


-Phụ tải điện nhà phố liên kế (3kW/căn)

:2.862 KW. 

-Phụ tải điện công trình công cộng (12-30W/m2)
:363 KW. 


-Phụ tải điện chiếu sáng đường phố 


:32 KW.


-Tổng phụ tải điện tính toán là 3.372 KVA (trong đó có tính đến hệ số đồng thời 0.8, dự phòng phụ tải phát triển 10% và hệ số cosφ = 0.85).
4.2 Hướng cấp điện:


a) Nguồn điện :

- Khu nhà ở sẽ được cấp điện từ trạm biến áp 110/15(22)kV KCN Long Hậu, 2x40MVA.

b) Kết cấu lưới điện :

* Trạm biến áp phân phối 15 (22)/0,4 kV :

- Sẽ xây dựng mới 6 trạm biến áp phân phối 15 (22)/0,4 kV, 7 máy với tổng công suất 3.570KVA, sử dụng máy biến áp loại đặt trong phòng và có công suất đơn vị  ≥ 160KVA.
* Mạng phân phối 22 kV :

- Xây dựng mới nhánh rẽ cáp ngầm phân phối trung áp 22 kV dài 1900m. Sử dụng cáp ngầm ruột đồng bọc XLPE-24kV và được chôn ngầm trong đất.

* Mạng phân phối hạ áp : Sử dụng cáp ngầm hạ áp ruột đồng bọc cách điện XLPE-1Kv, tiết diện các loại, vỏ bọc PVC chôn trong đất.
- Xây dựng mới mạng cáp ngầm hạ áp chiếu sáng đường phố dài 6.300m, dọc theo các trục đường của khu nhà ở. 
- Xây dựng mới mạng cáp ngầm hạ áp cấp điện công trình dài 6.500m.

- Chiếu sáng đường phố được dùng đèn led công suất 150W-220V, và được đi trên trụ thép tráng kẽm Ø200, cao từ 7-9m. Khoảng cách trung bình giữa hai trụ đèn là 30 m.
4.3  Bảng tổng hợp khối lượng và ước tính kinh phí:

	STT
	Tên hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Kinh phí

(1000 đ)

	1
	Trạm biến áp 15(22)/0,4 kV
	KVA
	3.570
	1.250.000đ/kva
	4.462.500

	2
	Cáp ngầm 22 kV
	m
	1.900
	2.000.000 đ/m
	3.800.000

	3
	Cáp ngầm chiếu sáng đường phố
	m
	6.500
	650.000đ/m
	4.225.000

	4
	Cáp ngầm hạ áp cấp điện công trình
	m
	6.300
	900.000đ/m
	5.670.000

	5
	Dự phòng phí 10%
	
	
	
	1.815.750

	
	Cộng
	
	
	
	19.973.250


Tổng kinh phí : 19.973.250.000đ (Mười chín tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

5. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN:

5.1 Tiêu chuẩn thải nước và lưu lượng nước thải : 

Được tính toán dựa trên cơ sở số liệu sau: 

· Bản đồ QHCT Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3;
· Tiêu chuẩn cấp nước khu dân cư :  120 lít/người ngày; 

· Dịch vụ công cộng :  2 lít/m2 sàn. 
· Tổng lưu lượng nước thải bằng 80% nước cấp.
· Tổng lưu lượng nước thải Q = 636 m3 /ngày .
· Công suất thiết kế của nhà máy Q = 640 m3/ngày.
5.2 Mạng lưới cống thoát nước:
Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải riêng.

Nước thải từ các khu dân cư, công trình công cộng, dịch vụ phải được xử lý bằng bể tự hoại trước  khi thải ra cống thu gom. Trong giai đoạn đầu, khi tỷ lệ dân cư còn thưa, hệ thống đường ống thu gom nước thải KDC-TĐC Long Hậu 3 sẽ được đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom của Khu công nghiệp Long Hậu 3 và đưa về nhà máy xử lý nước thải hiện hữu của Khu công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Trong giai đoạn sau, khi dân cư lấp đầy đạt tỷ lệ phù hợp, Chủ đầu tư sẽ xây dựng Trạm xử lý nước thải riêng cho khu vực quy hoạch trước khi bàn giao về địa phương quản lý.
Trạm xử lý nước thải có các thông số kỹ thuật như  sau: 


- Công suất :  Q = 640 m3/ngày (làm tròn số)

- Diện tích : F = 0,17 ha


- Bán kính cách ly : R = 15 m

Nước thải  khi xử lý tại khu xử lý tập trung phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14-2008/BTNMT giới hạn A , trước khi thải ra rạch Bà Đằng.

5.3 Xử lý rác và chất thải rắn :

Lượng rác thải ra hàng ngày dự kiến 3,816 tấn/ngày với tiêu chuẩn 1,0 kg/người/ngày.

Chất thải rắn được thu gom hằng ngày và đưa về khu xử lý chất thải rắn tại Đa Phước - huyện Bình Chánh.

5.4 Khái toán kinh phí :

	Số tt
	Hạng mục
	Đơn 
giá
	Khối 
lượng
	Thành tiền
 (1000 đ)

	
	
	
	
	

	1
	Cống uPVC D 300
	1,240,000đ/m
	5.930m
	7.353.200

	2
	Trạm xử lý nước thải
	  4,218,750 đ/m3
	640 m3
	2.700.000

	3
	Dự phòng 10%
	
	
	1.005.320

	4
	Tổng
	
	
	11.058.520


Tổng kinh phí : 11.058.500.000đ (Mười một tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

6.1 Chỉ tiêu thiết kế:

· Đất ở : 1 thuê bao/ căn

· Đất công trình công cộng : 1thuê bao/1000m² sàn

6.2 Phạm vi công trình:

· Đây là công trình xây dựng mới hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc viễn thông và internet, truyền hình cáp, các dịch vụ viễn thông bên trong khu quy hoạch, do đó nội dung thuyết minh này chỉ đề cập tới các vấn đề về phần thông tin liên lạc viễn thông và internet, truyền hình cáp và các dịch vụ viễn thông trong khu quy hoạch  như sau:

· Mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao.

· Cung cấp các dịch vụ hiện đại và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất cho khu quy hoạch, có khả năng thao tác tốt giữa mạng lưới quốc gia và quốc tế.

6.3 Dự kiến nhu cầu:

· Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch được cấp từ các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông từ trung tâm Huyện Cần Giuộc, sẽ được đấu nối vào  tuyến cáp quang trong khu quy hoạch đấu nối các tổng đài trung tâm. 

· Dự kiến nhu cầu thuê bao quy hoạch là 1.070 thuê bao

BẢNG THỐNG KÊ SỐ THUÊ BAO

	Stt
	Loại đất - công trình
	Quy mô


	Chỉ tiêu


	Số thuê bao

(máy)

	1
	Nhà ở 
	954 căn
	1máy/căn
	954

	2
	Dịch vụ công cộng
	19.016 m2 sàn
	0,001máy/m²sàn
	19

	3
	Thuê bao 10% dự phòng
	
	
	97

	4
	Tổng thuê bao yêu cầu
	
	
	1.070


6.4 Nguồn và giải pháp hệ thống thông tin liên lạc:

6.4.1 Nguồn cung cấp:

- Từ tuyến cáp quang trung tâm viễn thông huyện Cần Giuộc kéo tới khu quy hoạch đến các tổng đài trung tâm.
- Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các hộp cáp).
6.4.2 Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc:

- Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia. 

- Trên cơ sở đó, cần phải thiết kế một hệ thống cống bể thông tin chờ 3x Þ110 nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin,viễn thông, truyền hình cáp, nói trên khi các công ty cung cấp viễn thông  triển khai mạng cáp, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ.
- Cáp chính từ dàn phối dây đến các tủ cáp là loại cáp quang được luồn trong ống nhựa PVC Þ110 đi ngầm trong hệ thống cống bể. 
- Cáp phân phối dẫn từ tủ cáp dẫn đến MDF, từ MDF thông qua các đường cáp có bọc kim chống nhiễu, dẫn tín hiệu đến hộp phân phối (IDF) đặt ở từng dự án, để từ vị trí này dẫn cáp đến các số thuê bao bên trong dự án, là loại cáp gồm nhiều đôi luồn trong ống PVC Þ110 đi ngầm trên các vỉa hè.

- Các tủ cáp sẽ được lắp đặt trên vỉa hè, sát tường rào, sát vách công trình hoặc bên trong nhà cao tầng, tủ cáp vào là loại đặt ngoài trời, thỏa mãn tiêu chuẩn chống thấm IP55 và được đặt trên bệ bêtông. Mỗi tủ cáp phục vụ cho một nhóm tập điểm cáp.   

- Để đảm bảo các kết nối di động có thể hoạt động đựơc, khu quy hoạch cần xây dựng các trạm BTS các mạng di động phục vụ trong khu.

- Giải pháp cho hệ thống viễn thông thế hệ mới NGN , cần được trang bị trong  dự án thiết kế.

6.5 Khái toán kinh phí:

Xây dựng mới tuyến cống bể cáp quang 2xÞ110: 

600 triệu đồng/1km

x
4,126km
= 2.476 triệu đồng.

Xây dựng mới tuyến cống bể cáp quang 3xÞ110:

800 triệu đồng/1km

x
1,047km
=    838 triệu đồng.

Tổng kinh phí đầu tư hệ thống thông tin cho khu là: 3,314 tỷ đồng.

(Ba tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng).

VI. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
A. Kinh phí xây dựng hạ tầng:

1.Tổng mức đầu tư: 


· Giao thông chính


:   45.936.000.000 đồng

· San nền và thoát nước mưa
:   61.412.014.000 đồng
· Cấp nước



:     3.491.312.000 đồng

· Cấp điện



:   19.973.250.000 đồng

· Thoát nước bẩn


:   11.058.520.000 đồng

· Thông tin liên lạc


:    3.314.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng  là 145.185.096.000 đồng

(b)

Làm tròn: 145.185.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu đồng). 
Các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng, Chủ đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện đầu tư. 
2. Giải pháp nguồn vốn: Dự án dự kiến sử dụng các nguồn vốn như sau:


- Vốn tự có của Chủ đầu tư;


- Vốn vay ngân hàng;


- Vốn huy động từ các tổ chức và cá nhân

3.Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư sẽ tự lập Ban quản lý dự án để quản lý thực hiện dự án.

B. Kinh phí xây dựng công trình kiến trúc – cảnh quan: 
Căn cứ Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 (kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) .
1. Công trình nhà ở:

Diện tích sàn xây dựng: 320.642,5 m²

Căn cứ suất vốn đầu tư năm 2017 ban hành kèm theo quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018, Bảng 1:

Suất vồn đầu tư xây dựng công trình nhà ở 5 tầng: 6.970.000đ/m²

Chi phí đầu tư xây dựng công trình:

6.970.000đ/m²  x  320.642,5 m²   =               2.234.878.085.600 đồng

(1)
2. Công trình giáo dục (Trường tiểu học khoảng 726 học sinh):

Diện tích sàn xây dựng:      13.072,8 m²

Căn cứ suất vốn đầu tư năm 2017 ban hành kèm theo quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018, Bảng 3:

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở: 27.100.000đ/m²

Chi phí đầu tư xây dựng công trình:

27.100.000đ/m²  x  13.072,8 m²   =                     354.272.880.000 đồng

(2)
3. Công trình y tế:

Diện tích sàn xây dựng: 1.685,4m²

Căn cứ suất vốn đầu tư năm 2017 ban hành kèm theo quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018, Bảng 21: 

Suất vốn đầu tư xây dựng nhà đa năng:   6.600.000 đ/m²

Chi phí đầu tư xây dựng công trình:

6.600.000 đ/m²  x  1.685,4m²   =          11.123.956.800 đồng



(3)
4. Công trình chợ - thương mại:

Diện tích sàn xây dựng:   2.450,5m²

Căn cứ suất vốn đầu tư năm 2017 ban hành kèm theo quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018, Bảng 21: 

Suất vốn đầu tư xây dựng nhà đa năng:   6.600.000 đ/m²

Chi phí đầu tư xây dựng công trình:

6.600.000 đ/m² x  2.450,5m²   =          16.173.432.000  đồng



(4)
5. Công trình nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng:

Diện tích sàn xây dựng:        1.808,0m²

Căn cứ suất vốn đầu tư năm 2017 ban hành kèm theo quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018, Bảng 21: 

Suất vốn đầu tư xây dựng nhà đa năng:   6.600.000 đ/m²

6.600.0 m²  x  1.808,0m²   =          11.932.800.000  đồng



(5)
6. Khu cây xanh cảnh quan sử dụng công cộng:

Tổng diện tích đất cây xanh:    10.020,93 m²
Chi phí đầu tư xây dựng công trình cây xanh công viên, tạm tính là 500.000đ/m²: 500.000 đ/m2  x  10.020,93 m²   =           5.010.465.500.000 đồng


(6)
Tổng mức đầu tư xây dựng kiến trúc – cảnh quan là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)  =    2.633.391.967.900  đồng







(a)

Làm tròn: 2.633.391.968.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng) 

Các hạng mục đầu tư xây dựng công trình kiến trúc – cảnh quan, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa theo chủ trương của UBND tỉnh Long An.

VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.


Theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD, trong trường hợp đã có báo cáo ĐMC trong đồ án quy hoạch xây dựng cấp cao hơn, thì nội dung báo cáo ĐMC trong đồ án quy hoạch cấp thấp hơn không lặp lại các nội dung ĐMC đã nêu trong trong đồ án quy hoạch xây dựng cấp cao đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đồ án cấp cao hơn của đồ án này là QHPK tỉ lệ 1/2000 chưa có và Quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Hậu 3 xã Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hiện chưa được phê duyệt, nên nội dung ĐMC trong đồ án QHCT 1/500 coi như làm mới từ đầu, nhưng có tham khảo nội dung báo cáo ĐMC trong đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Hậu 3.


1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (ĐMC đối với QHXD, QHĐT);

· Nghị định Số: 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường trong đó có quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);
· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;

· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng; QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt, QCVN 09-MT:2015/ BTNMT về chất lượng nước ngầm, QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn, QCVN 27: 2010/BTNMT - về độ rung, QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, …).

2. CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

2.1 Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện
1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
2. Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm);
3. Cây xanh, cảnh quan;

4. Vệ sinh môi trường: Nước thải, rác thải;

5. Cải tạo kênh rạch, giảm thiểu ngập úng;

6. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.
2.2  Mục tiêu môi trường: 

Đồ án “Quy hoạch chi tiết (QHCT) xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” cần đạt các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, như một số chỉ tiêu chính ở bảng dưới đây:   

Bảng ĐMC-1: Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường cần đạt.

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Xu hướng diễn biến 

môi trường
	Mục tiêu môi trường 

	1
	Chất lượng không khí
	Ô nhiễm không khí
	Đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05: 2013/BTNMT

	2
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực quy hoạch
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26: 2010/BTNMT

	3
	Chất lượng nước
	Ô nhiễm nước mặt
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

	
	
	Ô nhiễm nước ngầm
	Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09-MT:2015/ BTNMT

	4
	Phát triển cây xanh
	Chỉ tiêu cây xanh 
	Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt QCXDVN 01/2008/BXD 

	5
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải 
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT

	6
	Quản lý chất thải rắn (CTR)
	Ô nhiễm môi trường do CTR
	100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý

	7
	Tai biến địa chất 
	Sạt lở sông rạch, 
	Đảm bảo việc xây dựng có tính đến nguy cơ sạt lở đất sông rạch

	
	
	Ngập úng
	Giảm và tiến đến không còn tình trạng ngập úng trong khu vực quy hoạch

	8
	Thay đổi khí hậu
	Thích ứng và giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.

	9
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	Tác động tới dân cư, đa dạng sinh học, …
	Quy hoạch sử dụng đất và phân đợt xây dựng hợp lý, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.


3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG (PHƯƠNG ÁN “KHÔNG”)

3.1 Phân tích, đánh giá hiện trạng
Do trên địa bàn KVQH chưa có số liệu quan trắc chất lượng môi trường riêng, việc đánh giá tình hình ô nhiễm (chất lượng môi trường) KVQH được căn cứ trên kết quả quan trắc và giám sát chất lượng môi trường hàng năm của Công ty Cổ phần Long Hậu tại KCN Long Hậu hiện hữu. Các kết quả quan trắc và giám sát chất lượng môi trường như nước mặt (sông Kinh), nước dưới đất (KCN Long Hậu hiện hữu) và không khí (Khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu), … sẽ được dùng để phân tích chất lượng môi trường hiện trạng cho KVQH.  

3.1.1  Chất lượng môi trường nước

a) 
a) 
Môi trường nước mặt: 
Sử dụng kết quả quan trắc khu vực sông Kinh trong 03 năm (2012-2014) của Công ty Cổ phần Long Hậu tại 02 vị trí cách nhà máy xử lý nước thải 500m về phía thượng nguồn và hạ nguồn. Các thông số ô nhiễm vượt chuẩn, có trị giá lớn nhất (max) ở cả 02 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sông Kinh trong giai đoạn 03 năm 2012-2014 được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng ĐMC-2: Tổng hợp một số thông số ô nhiễm vượt chuẩn, có trị giá lớn nhất (max) tại sông Kinh, 2012-2014.
	Năm
	Vị trí lấy mẫu
	TSS (mg/l)
	NH4+ (mg/l)
	NO2- (mg/l)
	PO43-(mg/l)
	Fe (mg/l)
	Coliforms

MNP/100ml

	1
	NM1: Sông Kinh 1
	160
	7,20
	0,28
	14,80
	6,65
	240.000

	2
	NM2: Sông Kinh 2
	109
	4,32
	0,24
	19,20
	3,47
	930.000

	Tiêu chuẩn cho phép QCVN08:2008/BTNMT (Loại B2)
	100
	1
	0,05
	0,5
	2
	10.000


Ghi chú: 

- 
Sông kinh 1: Trên sông Kinh cách NMXLNT KCN Long Hậu hiện hữu 500m về phía thượng nguồn.

- 
Sông kinh 2: Trên sông Kinh cách NMXLNT KCN Long Hậu hiện hữu 500m về phía hạ nguồn.

- 
QCVN08:2008/BTNMT (Loại B2: nguồn nước phục vụ cho Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp).
Nguồn: Công ty Cổ phần Long Hậu.

Với 06 thông số ô nhiễm chính, nước sông Kinh đã bị ô nhiễm ở nhiều mức độ như: TSS vượt QCVN từ 1,06-1,6 lần; NH4+ vượt QCVN từ 4,32-7,2 lần; NO2-vượt QCVN từ 4,8-5,6 lần; PO43- vượt QCVN từ 29,6-38,4 lần; Fe vượt QCVN từ 1,74-3,33 lần; và Coliforms vượt QCVN từ 24-93 lần. Nước sông Kinh ở phía hạ nguồn ô nhiễm hơn phía thượng nguồn. Đây cũng chính là đoạn sông nối với sông Đồng Điền, TP.HCM (đang bị ô nhiễm nặng) để thoát ra sông Nhà Bè.

b)
Chất lượng môi trường nước ngầm: 

Tại địa bàn KCN Long Hậu hiện hũu 04 giếng được lấy mẫu quan trắc nước ngầm. Tổng hợp các số liệu lớn nhất (max) kết quả đo đạc ở cả 04 vị trí quan trắc chất lượng nước ngầm trong giai đoạn 03 năm 2012-2014 được thể hiện ở bảng sau:

Bảng ĐMC-3: Tổng hợp một số giá trị quan trắc nước ngầm lớn nhất, khu vực KCN Long Hậu hiện hữu 2012-2014.
	Vị trí lấy mẫu
	pH
	TDS (mg/l)
	Độ cứng (mg

CaCO3/l)
	As (mg/l)
	NO3- (mg/l)
	Fe (mg/l)

	NN1 (Giếng 1)
	6,51
	269
	25
	0,0013
	0,43
	4,72

	NN2 (Giếng 2)
	6,90
	420
	165
	-
	0,50
	4,78

	NN3 (Giếng 3)
	6,89
	492
	166
	0,0029
	0,10
	4,77

	NN4 (Giếng 4)
	6,55
	156
	52
	0,0053
	0,45
	3,05

	QCVN09: 008/BTNMT 
	5,5 - 8,5
	1.500
	500
	0,05
	15
	5


Ghi chú: 

- 
NN1: Trong KCN Long Hậu hiện hữu đối diện với NMN Long Hậu, cách đường Long Hậu 200m. 

- 
NN2: Trong KCN Long Hậu hiện hữu đối diện với NMN Long Hậu, cách đường Long Hậu 500m.

- 
NN3: Trong KCN Long Hậu hiện hữu, trên đường Tân Lập, cách đường Long Hậu 600m. 

- 
NN4: Trong KCN Long Hậu hiện hữu, trên đường Tân Lập, cách đường Long Hậu 800m.

- 
QCVN09:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm).
Nguồn: Công ty Cổ phần Long Hậu.

Như vậy, dù lấy các kết quả đo đạc lớn nhất, tất cả các thông số ô nhiễm ở cả 04 vị trí quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09/BTNMT). Nước ngầm KVQH chưa bị ô nhiễm.

3.1.2  Chất lượng môi trường không khí

KVQH không có trạm quan trắc chất lượng không khí giao thông. Tuy nhiên với các số liệu hiện có của Khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu, năm 2012-2014, tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm dù lấy các kết quả đo đạc lớn nhất đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT), kể cả chỉ tiêu tiếng ồn cũng đạt QCVN 26: 2010/BTNMT. Khu vực dự án chưa bị ô nhiễm bởi các hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông.
Bảng ĐMC-4: Tổng hợp một số giá trị quan trắc không khí lớn nhất, khu vực KCN Long Hậu hiện hữu, 2012-2014.
	Số TT
	Vị trí lấy mẫu
	Các thông số ô nhiễm

	
	
	Bụi (mg/m3)
	SO2 (mg/m3)
	NO2 (mg/m3)
	CO (mg/m3)
	Mức ồn (dBA)

	1
	Long Hậu 1 (KK1)
	0,142
	0,075
	0,080
	3,295
	64

	2
	Long Hậu 2 (KK2)
	0,172
	0,069
	0,140
	3,217
	67

	3
	Tân Lập  (KK3)
	0,147
	0,068
	0,090
	3,265
	58

	Tiêu chuẩn cho phép (QCVN05:2013/BTNMT

QCVN26:2010/BTNMT)
	0,3*
	0,35*
	0,2*
	30*
	≤ 70**


Ghi chú: 

- KK1: Ngã 3 Long Hậu và đường số 1 KCN (Cổng Cty Con Heo Vàng)

- KK2: Ngã 3 Long Hậu và đường số 3 KCN

- KK3: Ngã 3 Tân Lập và đường số 8 KCN

* 
Theo QCVN05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
** 
Theo QCVN26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nguồn: Công ty Cổ phần LongHậu.

3.1.3 Quản lý nước thải

Khu đất quy hoạch chưa xây dựng hệ thống thoát nước đô thị. Nước mưa tiêu thoát tự nhiên theo các mương liếp rồi ra rạch Bà Đằng để ra sông Kinh (một đầu ra sông Soài Rạp, một đầu nối thông với sông Cần Giuộc). Thuỷ đạo thoát nước chính là sông Đồng Điền, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông.

Tổng dân số hiện tại của khu vực nghiên cứu khoảng 165 người (33 căn hộ), lưu lượng nước thải trung bình khoảng 21,0 m3/ngày đêm. 

Vị trí các trạm quan trắc và các biểu đồ diễn biến chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải và không khí đại diện cho KVQH được thể hiện trên Bản đồ Hiện trạng môi trường.

3.1.4  Quản lý chất thải rắn

Tại khu vực quy hoạch hiện nay chưa có đơn vị thu gom rác. Lượng rác sinh hoạt của người dân hiện tại khoảng 0,17 tấn/ngày, phần lớn được thải tự nhiên ra môi trường xung quanh. Đây là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường nước mặt, nước ngầm và đất nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp.

3.1.5  Ngập úng, lũ lụt

Khu vực quy hoạch có địa hình bằng phẳng thấp; bị chia cắt bởi nhiều mương rạch (khoảng 7,077m2 diện tích mặt nước bao gồm ao và rạch, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều của 02 hệ thống sông Sài Gòn và Vàm Cỏ nên rất dễ xảy ra ngập úng.

3.2. DIỄN BIẾN XU HƯỚNG MÔI TRƯỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH.
3.2.1  Môi trường nước

a) 
Môi trường nước mặt

Hệ thống sông rạch tại khu vực quy hoạch hiện tại đã bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và công nghiệp trên toàn lưu vực. Do vậy, trong tương lai, dân số tăng, xu hướng gia tăng sự ô nhiễm là không thể tránh khỏi.
b) 
Môi trường nước ngầm

Hiện nay nguồn nước ngầm trên địa bàn khu vực quy hoạch chưa bị ô nhiễm và việc khai thác vẫn hạn chế. Tuy nhiên khi không thực hiện quy hoạch nếu xảy ra tình trạng dân cư sinh sống tự phát sẽ phát sinh vấn đề nước ngầm bị khai thác quá mức, trữ lượng sẽ giảm nghiêm trọng. Nguồn nước mặt ô nhiễm, thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh và việc thải nước thải không được xử lý ra môi trường… là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nếu các nguyên nhân này không được xử lý triệt để thì chất lượng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.
3.2.2  Môi trường không khí

Với hiện trạng như hiện nay, không khí chưa bị ô nhiễm. Trong tương lai nếu không có quy hoạch, hiện trạng chất lượng không khí cũng sẽ không xấu hơn.

Tổng hợp các xu hướng tương lai khi không có quy hoạch xây dựng được trình bày trong bảng sau:

Bảng ĐMC-5: Xu hướng môi trường không khí khi không có quy hoạch xây dựng

	Các yếu tố chính ảnh hưởng đến 

ô nhiễm
	Các tác động ảnh hưởng đến xu hướng tương lai

	Gia tăng xe cộ và hoạt động đi lại
	Việc tăng phương tiện giao thông cá nhân có thể làm xu hướng gia tăng NOx, HC và CO càng nghiêm trọng và có thể vượt TCVN, đặc biệt ở các khu vực dọc các tuyến đường chính

Ô nhiễm không khí gia tăng do phát thải động cơ dẫn đến việc tăng các khí quang hóa trong khu vực, đặc biệt trong mùa khô có thể góp phần làm gia tăng các bệnh đường hô hấp.

	Quy hoạch phát triển giao thông, dự án đầu tư
	Các dự án phát triển sẽ giảm số phương tiện qua các tuyến đường chính, đồng thời giảm tắc nghẽn giao thông khi hoàn thành, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên trong thời gian xây dựng sẽ làm tăng thêm hàm lượng bụi trong khu vực dự án


Theo các xu hướng tương lai phân tích như trên, hàm lượng bụi tại các khu vực thực hiện dự án, dọc các trục đường chính có thể tăng thêm, đặc biệt là trong mùa khô. Điều này gây ra những nguy cơ về sức khỏe con người và có thể gia tăng bệnh đường hô hấp, đặc biệt đối với trẻ em và người già. Các khu dân cư gần các dự án sẽ bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng dự án.

3.2.3  Tiếng ồn

Tiếng ồn khu vực quy hoạch khá thấp. Việc quy hoạch giao thông sẽ làm giảm tải lượng xe cho các trục đường chính, tiếng ồn từ giao thông có thể giảm đi. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các tuyến đường, các dự án sẽ phát sinh tiếng ồn khá lớn.

3.2.4  Quản lý nước thải

Giả sử không có quy hoạch KDC-TDC, với tình trạng dân cư hiện hữu khu vực xung quanh và dọc nằm dọc theo trục đường Lộ Ấp 3 ở phía Bắc và dọc theo đường xi măng ở phía Đông trong KVQH, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt đã rất cao. Khi không có quy hoạch, với tỉ lệ tăng dân cư chung của khu vực cũng sẽ gia tăng lượng nước thải sinh hoạt. Lượng chất hữu cơ có trong nước thải làm cho lượng oxi hòa tan trong nguồn nước tiếp nhận bị tiêu thụ nhiều hơn. Chất thải rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. 
3.2.5  Quản lý chất thải rắn

Nhu cầu hàng ngày của con người ngày càng tăng nên lượng rác thải sinh hoạt càng tăng. Rác thải không được thu gom và xử lý hợp lý sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và nước ngầm. Tình trạng các bãi rác tự phát như hiện nay đang gây ô nhiễm môi trường tự nhiên ngày càng cao, ruồi nhặng phát sinh dễ gây dịch bệnh.

3.2.6  Tai biến địa chất (sạt lở đất), ngập úng, lũ lụt

Trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay như mưa lớn bất thường, mực nước biển dâng nên tình trạng ngập lụt rất sễ xảy ra. Vì vậy khi ngập úng xảy ra lớp thực vật bị ngập úng sẽ chết và phân hủy trong điều kiện yếm khí. Vì thế, các điểm ngập úng về lâu dài sẽ trở nên hôi thối, ô nhiễm đất và có thể là nơi phát sinh ruồi, muỗi, ....

3.2.7  Nhận xét chung:

Diễn biến chất lượng môi trường KVQH ở phương án “Không” có một số đặc điểm và những vấn đề cần lưu ý sau:

· Các nguồn gây ô nhiễm chính: gần 165 dân cư sinh sống trong KVQH với 9.847m2 đất thổ cư; 9077m2 đất sông rạch dễ bị ô nhiễm; hoạt động của khu công nghiệp Long Hậu - Long Hậu mở rộng bên cạnh; các phương tiện giao thông hoạt động trên đường lớn như đường Long Hậu – Hiệp Phước ...; do sự cố môi trường (lụt lội, sạt lở đất, cháy nổ, ...).
· Chất lượng môi trường nước mặt: Chất lượng nước mặt KVQH và xung quanh đã bị ô nhiễm ở nhiều mức độ như: TSS vượt QCVN từ 1,06-1,6 lần; NH4+ vượt QCVN từ 4,32-7,2 lần; NO2-vượt QCVN từ 4,8-5,6 lần; PO43- vượt QCVN từ 29,6-38,4 lần; Fe vượt QCVN từ 1,74-3,33 lần; và Coliforms vượt QCVN từ 24-93 lần. Nước sông Kinh ở phía hạ nguồn ô nhiễm hơn phía thượng nguồn. 
· Chất lượng môi trường nước ngầm: Chất lượng nước ngầm còn tốt, tất cả các chỉ tiêu hóa lý tại 04 điểm quan trắc trong các năm 2012-2014 đều đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt TCVN 5945. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý khi mở rộng việc khai thác nguồn nước này cho nhu cầu dùng nước lớn hơn trong tương lai…

· Chất lượng môi trường không khí: Không khí chưa bị ô nhiễm. Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí tại KVQH là tốt. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý các thông số ô nhiễm bụi và NO2 khi thêm khu công nghiệp Long Hậu 3 đi vào hoạt động.

3.3  Những vấn đề môi trường cần giải quyết.

· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm);
· Vệ sinh môi trường: Nước thải, rác thải (gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm);

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
· Cây xanh, cảnh quan;

· Kênh rạch bị ô nhiễm (cần được nạo vét cải tạo);
· Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất dân cư công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đa dạng sinh học.
4.
PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
4.1  Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường
Bảng ĐMC-6: Đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu qui hoạch với mục tiêu môi trường
	Số TT
	Mục tiêu quy hoạch
	Ô nhiễm
	Môi trường tự nhiên
	Mục tiêu về xã hội văn hóa

	
	
	BV Nguồn nước mặt
	BV Nguồn nước ngầm
	BVMT không khí
	Bảo vệ cảnh quan
	Bảo tồn nông nghiệp
	Biến đổi khí hậu
	Lao động việc làm
	Chất lượng cuộc sống
	Sức khỏe cộng đồng

	1
	Xây dựng mới các khu, nhóm ở thấp tầng.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình dịch vụ công cộng xây dựng mới.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng các mảng xanh trong khu ở, công viên tập trung, cây xanh cách ly và cảnh quan dọc sông rạch (rạch Bà Đằng).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, …
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

	
	Xung đột kiếm chế đáng kể

	
	Tác động tích cực hoặc hỗ trợ

	
	Hỗ trợ hoàn toàn

	
	Tác động không chắc chắn

	
	Tác động không quan trọng


4.2 Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng

Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại Bảng ĐMC-7.

Bảng ĐMC-7.  Diễn biến và các tác động môi trường chính của các thành phần QH
	Số TT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường 

(các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển các khu dân cư và công trình công cộng 
	- Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên

- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng

- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san đắp nền)
	- Cản trở sự di chuyển của người và động vật

- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san đắp nền

	3
	Cải tạo và phát  triển giao thông
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)

- Giảm  chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ

- Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển

-  Xói mòn đất dưới chân đường do dòng chảy từ các cống ngầm hay cống hở

-  Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ

-  Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường

- Tăng các vụ tai nạn giao thông

-  Sự hấp dẫn của con đường mới thúc đẩy phát triển thương mại

	4
	Cấp nước sạch
	-  Trong giai đoạn đầu khi nguồn nước máy chưa đáp ứng đủ, nước ngầm có thể được khai thác sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nguy cơ lún đất có thể xảy ra

- Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng

	5
	Thoát và xử lý nước thải
	- Can thiệp vào các tiện nghi khác và cản trở giao thông, gây thiệt hại đối với các vùng phụ cận do tiếng

	5
	Thoát và xử lý nước thải
	  ồn, mùi và sự xuất hiện của côn trùng, loài gặm nhấm

- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý

- Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải sản xuất trái phép đổ thải trong cống rãnh

- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân

- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào đất trong mùa mưa

- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng

- Suy thoái chất lượng nước do thải đổ không hợp lý hoặc xả trực tiếp nước thải không qua xử lý

	6
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý

- Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực trung chuyển chất thải

- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…

- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải

- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ hệ thống đổ thải

	7
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ yếu là đất nông nghiệp
	· Tác động tới dân cư (nông dân) 

· Làm giảm đa dạng sinh học 

· Ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp.


4.3 Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của phương án quy hoạch chọn.

4.3.1 Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính

Việc tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:
Bảng ĐMC-8. Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch

	Số TT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1.
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (COx, NOx, SOx, cacbuahidro, aldehyd, bụi)
	· Không khí

· Nước 
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Khu dân cư
	Chất thải sinh hoạt dân cư
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3.
	Các công trình dịch vụ đô thị (trường học, trạm y tế, TMDV kết hợp ở,…).
	Chất thải từ hoạt động công cộng
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


a) Nước thải: 

Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng, với hệ số các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bình quân đầu người xác định WHO, 1993 (lấy mức cao nhất), có thể tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải như các bảng sau:

Bảng ĐMC-9. Dự báo khối lượng chất thải từ các khu chức năng
	Số

TT
	Chức năng

sử dụng đất
	Số dân

(Người)
	Chỉ tiêu phát thải
	Khối lượng chất thải

	
	
	
	Nước (*) (l/ng/ngày)
	Chất thải rắn  (kg/ng/ngày)
	Nước (m3/ngày)
	CTR (tấn/ ngày)

	1
	Khu ở 1 (khu A)
	2020
	130,0
	1,0
	262.60 
	2.020 

	2
	Khu ở 2 (khu B)
	1796
	130,0
	1,0
	233.48 
	1.796 

	
	Tổng cộng
	3816
	130,0
	1,0
	496,08 
	3,816


Chú thích: (*)
Chỉ tiêu thải nước bình quân là 130,0l/người/ngày (bao gồm: 120 l/người/ngày cho sinh hoạt + 2l/m2sàn/ngày cho công trình công cộng). 
Bảng ĐMC-10. Dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ nước thải KVQH

	Số

TT
	Chức năng

sử dụng đất
	Tải lượng ô nhiễm (kg/ngàyđêm)
	Nồng độ ô nhiễm (mg/l) 

	
	
	SS
	BOD
	COD
	N
	P
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	1
	Khu ở 1
	293
	109
	206
	24
	9
	1.115
	415
	785
	92
	35

	2
	Khu ở 2
	260
	97
	183
	22
	8
	1.115
	415
	785
	92
	35

	Toàn KVQH
	597
	553
	206
	389
	46
	17
	1.115
	415
	785
	92


Bảng ĐMC-11.  Dự báo nồng độ một số chất ô nhiễm chính trong nước thải KVQH

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm (mg/l)
	Nồng độ 

ô nhiễm qua bể tự hoại (mg/l) 
	QCVN 14:2008/BTNMT

A (Cmax=A2)

	TSS
	1115,38
	361.54
	30,00

	BOD5
	415,38
	169.23
	6,00

	COD
	784,62
	292.31
	15,00

	Tổng Nitơ (tính theo N)
	92,31
	30.77
	5,00


Ghi chú:

- 
Nồng độ ô nhiễm trong nước thải bình thường và sau khi qua bể tự hoại được tính tóan theo hệ số ô nhiễm trong Tài liệu đánh giá nhanh WHO, 1993).

-
QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- 
Cột A: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A2 của QCVN08:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).
b) Chất thải rắn:
Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sinh hoạt khu dân cư, công trình công cộng, bệnh viện, trường học. Với chỉ tiêu rác thải: 1,0kg/người/ ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 3,816 tấn/ngày.

c) Phát thải từ các tuyến giao thông chính: 

Đối với khu quy hoạch, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn. Các tuyến đường lựa chọn đánh giá bao gồm:

· Đường gom LH-HP: Bề rộng mặt đường 06m (1,6làn xe). L= 0,95km

· Đường 13: Bề rộng mặt đường 18m (4,8làn xe). L=0,15km

· Đường D8: Bề rộng mặt đường 12m (3,2làn xe). L=0,21km

· Đường N9: Bề rộng mặt đường 06m (1,6làn xe). L=0,98km

Theo tính toán phần quy hoạch giao thông, tổng lượng phương tiện giao thông (xe máy,  xe hơi, xe buýt, xe tải, …) lưu thông trong 1 giờ được tính ra xe quy đổi là: 5700xe hơi (xe 4 bánh có động cơ: 1400 cc ( Động cơ ( 2000 cc), tiếp cận KVQH theo 04 hướng chính: 

· Hướng đến từ đường gom LH-HP: 850 xe. 

· Hướng đến từ đường 13: 2400 xe. 

· Hướng đến từ đường D8: 1600 xe. 

· Hướng đến từ đường N9: 850 xe. 
Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: bụi, SOx, NOx, CO, THC, ... gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải và chất lượng đường giao thông. Hệ số ô nhiễm do các xe tạo ra được trình bày trong bảng sau:

Bảng ĐMC-12. Hệ số tải lượng ô nhiễm cho dòng xe hơi sản xuất từ 1985 -1992 (g/km – kg/1000km)
	Khí thải
	1400 cc ( Động cơ ( 2000 cc

	Bụi
	0,07

	SO2
	1,62 S

	NO2
	1,78

	CO
	15,73

	VOC
	2,23


Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (0,5%)
Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh WHO, 1993.

Bảng ĐMC-13.  Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg/1.000km)
	Tổng chiều dài

tính toán

(1.000km)
	Tổng tải lượng (kg)
	Tải lượng 
theo chiều dài
(mg/m)
	Tải lượng 
theo thời gian
(mg/m.s)

	Hướng đến từ đường gom LH-HP

	- Bụi
	0,07
	0,81
	0,06
	59,50 
	0,02 

	- SO2
	1,62 S
	0,81
	1,68
	1.763,75 
	0,49 

	- NOx
	1,78
	0,81
	1,44
	1.513,00 
	0,42 

	- CO
	15,73
	0,81
	12,70
	13.370,50 
	3,71 

	- THC
	2,23
	0,81
	1,80
	1.895,50 
	0,53 

	Hướng đến từ đường 13

	- Bụi
	0,07
	0,36
	0,03
	168,00 
	0,05 

	- SO2
	1,62 S
	0,36
	0,75
	4.980,00 
	1,38 

	- NOx
	1,78
	0,36
	0,64
	4.272,00 
	1,19 

	- CO
	15,73
	0,36
	5,66
	37.752,00 
	10,49 

	- THC
	2,23
	0,36
	0,80
	5.352,00 
	1,49 

	Hướng đến từ đường D8

	- Bụi
	0,07
	0,34
	0,02
	112,00 
	0,03 

	- SO2
	1,62 S
	0,34
	0,70
	3.320,00 
	0,92 

	- NOx
	1,78
	0,34
	0,60
	2.848,00 
	0,79 

	- CO
	15,73
	0,34
	5,29
	25.168,00 
	6,99 

	- THC
	2,23
	0,34
	0,75
	3.568,00 
	0,99 

	Hướng đến từ đường N9

	- Bụi
	0,07
	0,83
	0,06
	59,50 
	0,02 

	- SO2
	1,62 S
	0,83
	1,73
	1.763,75 
	0,49 

	- NOx
	1,78
	0,83
	1,48
	1.513,00 
	0,42 

	- CO
	15,73
	0,83
	13,10
	13.370,50 
	3,71 

	- THC
	2,23
	0,83
	1,86
	1.895,50 
	0,53 


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:
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Trong đó:

-
C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³.

-
E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

-
z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

-
Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió.
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, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

-
U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5 m/s.

-
h: Độ cao so với mặt đất, 0,5m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NOx, CO, trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió như bảng và các hình dưới đây:
Bảng ĐMC-14. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông N3
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ (mg/m3)
	QCVN 05:2009/BTNMT
(trung bình 1 giờ)

	
	x = 30m
	x = 60m
	x = 150m
	

	Hướng đến từ đường gom LH-HP

	- Bụi
	0,005
	0,002
	0,001
	0,3

	- SO2
	0,143
	0,050
	0,019
	0,35

	- NOx
	0,123
	0,043
	0,017
	0,2

	- CO
	1,086
	0,377
	0,148
	30

	- THC
	0,154
	0,053
	0,021
	-

	Hướng đến từ đường 13

	- Bụi
	0,014
	0,005
	0,002
	0,3

	- SO2
	0,404
	0,140
	0,055
	0,35

	- NOx
	0,347
	0,120
	0,047
	0,2

	- CO
	3,066
	1,065
	0,417
	30

	- THC
	0,435
	0,151
	0,059
	-

	Hướng đến từ đường D8

	- Bụi
	0,009
	0,003
	0,001
	0,3

	- SO2
	0,270
	0,094
	0,037
	0,35

	- NOx
	0,231
	0,080
	0,031
	0,2

	- CO
	2,044
	0,710
	0,278
	30

	- THC
	0,290
	0,101
	0,039
	-

	Hướng đến từ đường N9

	- Bụi
	0,005
	0,002
	0,001
	0,3

	- SO2
	0,143
	0,050
	0,019
	0,35

	- NOx
	0,123
	0,043
	0,017
	0,2

	- CO
	1,086
	0,377
	0,148
	30

	- THC
	0,154
	0,053
	0,021
	-


Với các kết quả dự báo chất lượng môi trường không khí nêu trên, có nhận xét sau:

· Về nồng độ bụi, toàn bộ 04 tuyến ở tất cả các khoảng cách 30m -150m đều nằm trong nồng độ cho phép.

· Về nồng độ SO2, 01 tuyến 13 ở khoảng cách 30m vượt tiêu chuẩn cho phép 1,15 lần.

· Về nồng độ NOx, 02 tuyến 13 và D8 ở khoảng cách 30m vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,15 – 1,74 lần.

· Về nồng độ CO, toàn bộ 04 tuyến ở tất cả các khoảng cách 30m -150m đều nằm trong nồng độ cho phép.

Biểu đồ dự báo phát thải chất thải rắn và diễn biến nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các trục giao thông và nước thải KVQH được thể hiện tại Bản đồ Đánh giá Môi trường Chiến lược.
4.3.2 Các tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng

Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:

· Tác động mạnh: 3

· Tác động trung bình: 2

· Tác động nhỏ: 1

· Tác động không đáng kể: 0

· Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3

· Tác động tiêu cực mang dấu âm

· Tác động tích cực mang dấu dương

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội. 

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.

Bảng ĐMC-15. Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần quy hoạch tới môi trường của phương án QH

	Thành phần bị tác động
	Nhà ở 

thấp tầng
	Công trình công cộng
	Hạ tầng 

kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức 

độ tác động tích 

lũy

	
	Loại tác động
	Hệ

số
	Loại tác động
	Hệ

số
	Loại tác động
	Hệ

số
	Loại tác động
	Hệ

số
	

	Phương án “0”
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Không khí
	-1
	2
	-2
	3
	-3
	1
	1
	2
	-9

	Tiếng ồn
	-1
	1
	-2
	3
	-1
	3
	0
	3
	-10

	Nước mặt
	-1
	3
	-3
	3
	-1
	3
	0
	2
	-15

	Nước ngầm
	-1
	2
	-2
	2
	-1
	1
	0
	2
	-07

	Tiêu chuẩn cây xanh 
	-1
	1
	-2
	3
	-1
	3
	0
	3
	-10

	Tiện nghi môi trường
	-1
	1
	-2
	3
	-2
	2
	1
	3
	-08

	Phương án “Chọn”
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Không khí
	-3
	2
	-2
	3
	-3
	1
	3
	2
	-09

	Tiếng ồn
	-3
	1
	-2
	3
	-1
	3
	2
	3
	-06

	Nước mặt
	-3
	3
	-2
	3
	-1
	3
	2
	2
	-14

	Nước ngầm
	-1
	3
	-1
	2
	-1
	1
	1
	2
	-04

	Tiêu chuẩn cây xanh 
	-2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	3
	3
	-03

	Tiện nghi môi trường
	-2
	3
	-1
	3
	-1
	2
	3
	3
	-02


4.3.3 Nhận xét chung
Từ kết quả đánh giá nêu trên có một số nhận xét sau đây:

· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát triển đô thị và khu dân cư. Chất lượng nước mặt bị suy giảm do phát triển khu dân cư. 

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động khu dân cư. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông đường bộ, phát sinh ô nhiễm bụi lớn nhất;
4.4 Phân tích, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng

4.4.1 Tác động từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: có các tác động tích cực và tiêu cực sau:
· Đầu tư hệ thống giao thông: Cải tạo và xây dựng mới 6,9ha đất giao thông, trong đó giao thông đối nội là 5,54 ha và giao thông đối ngoại là 1,36 ha.

+
Tích cực: Giúp các phương tiên giao thông lưu thông thuận tiện, giảm tình trạng ách tắc giao thông, tạo cơ hội có thêm nhiều việc làm trong quá trình xây dựng, tăng diện tích cây xanh hai bên đường, …

+ 
Tiêu cực: Gia tăng phát sinh khí thải, làm ô nhiễm không khí.
· Đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (Nhà máy nước ngầm, khu xử lý nước thải, …): Cung cấp các tiện ích đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư KVQH, tạo cơ hội có thêm nhiều việc làm trong quá trình xây dựng, nhưng trong quá trình xây dựng và hoạt động của các hệ thống này cũng phát sinh các vấn đề về môi trường như gia tăng chất thải (bụi, khí thải, tiếng ồn trong xây dựng lắp đường ống cấp thoát nước, sự cố và chất thải trong quá trình vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4.4.2 Tác động từ công trình xây dựng thuộc các khu chức năng: 3816 dân với 8,30ha đất ở trong đó đất ở tái định cư 3,97ha chiếm 23,9% tổng diện tích đất ở), dịch vụ đô thị là 1,79ha (1,45ha đất giáo dục, 0,23ha đất văn hóa,  0,21ha đất y tế, 1,0ha đất cây xanh - TDTT, 0,2ha đất chợ thương mại, …).
Có tác động tích cực là cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư KVQH, tạo cơ hội có thêm nhiều việc làm trong quá trình xây dựng, nhưng cũng gia tăng lượng nước thải, rác thải, …
4.4.3 Tác động từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chuyển đổi 14,6 ha đất nông lâm nghiệp (không có đất trồng lúa) sang đất ở, dịch vụ đô thị, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. 

Có tác động tích cực là cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư KVQH, tạo cơ hội có thêm nhiều việc làm trong quá trình xây dựng, nhưng cũng tác động đến sự phát triển nông nghiệp, đa dạng sinh học và đời sống dân cư khu vực đất bị chuyển đổi.
4.4.4 Tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng.

Tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng được thể hiện ở bảng sau:

Bảng ĐMC-16. Tổng hợp mức độ tác động từ các khu chức năng

	Mức độ tác động
	Nhà ở
thấp tầng
	Công trình

công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh

	Mức I
	x (-)
	
	
	

	Mức II
	
	x (-)
	
	

	Mức III
	
	
	x (-)
	x (+)


Ghi chú:

Mức I: Mức tác động nhẹ;

Mức II: Mức tác động trung bình;

Mức III: Mức tác động nặng (mạnh).

4.5  Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường:
Trên cơ sở của Nghị định Số: 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường trong đó có quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong KVQH được đề xuất như bảng sau:

Bảng ĐMC-17. Danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường 

	STT
	Tên dự án

	1
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KVQH có diện tích ≥ 5 ha.

	2
	Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ (công xuất: 600m3/ngày)

	3
	Dự án xây dựng các khu ở có số dân ≥ 2000 người/400hộ. 


.

5. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG:
5.1 Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:
Để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện, nhóm chuyên gia môi trường đã cùng với các chuyên gia quy hoạch đưa ra một số giải pháp và được lồng ghép vào các giải pháp quy hoạch xây dựng. Cụ thể như: 

· Quy hoạch sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai: (i) Các khu chức năng trong đồ án được bố trí theo đúng quy phạm, có quy định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và phân đợt xây dựng hợp lý, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng; (ii) Đảm bảo tỉ lệ diện tích cây xanh, kể cả cây xanh cách ly trong đồ án QH đạt khoảng 6% tổng diện tích QH, tiêu chuẩn cây xanh sử dụng công cộng đạt 2,4 m2/người, phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (≥2m2/người); và (iii) Tuân thủ quy định về chỉ giới bảo vệ sông rạch và đường giao thông.
· Giải quyết vấn đề đảo nhiệt đô thị bằng giải pháp phát triển cây xanh: Đề xuất áp dụng giải pháp kiến trúc sinh thái, tăng cường việc trồng cây xung quanh các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý nước thải, dọc các kênh mương thoát nước, dọc đường điện và các trục giao thông chính. 

· Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: (i) Thu gom và xử lý triệt để nước thải, rác thải: (nước thải: sử dụng hệ thống thoát riêng xử lý tại trạm xử lý nước thải trong khu quy hoạch; rác thải: thu gom, xử lý tại Khu xử lý CTR Đa Phước); (ii) Giao thông: hệ thống giao thông nội bộ được điều chỉnh phù hợp với tính hình thực tế và định hướng trong QHC khu vực xung quanh và huyện Cần Giuộc; và (iii) Cấp nước: 100% hộ dân trong KVQH được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước của khu vực (Nhà máy nước Long Hậu).
· Giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH): (i) Thiết kế cao độ nền ở cao độ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD); (ii) Cải tạo hệ thống thoát nước, thiết kế hệ thống cống ngầm hợp lý để thoát nước mưa triệt để tránh ngập úng cục bộ; và (iii) Giữ tối đa mặt nước, trong trường hợp phải san lấp được thay thế bằng mặt nước cảnh quan.
· Nghiên cứu và xác định một số quy định cụ thể về môi trường để đưa vào “Quy định quản lý QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An”.
5.2 Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường:
Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án ở phương án “0” (không thực hiện quy hoạch) có thể thấy rằng mức chịu tải của môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm nhìn chung còn tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho môi trường xung quanh và môi trường vi khí hậu sau này cho dự án. 

Môi trường nước mặt đang bị ảnh hưởng xấu bởi lượng nước thải sinh hoạt lớn trên toàn lưu vực. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là rạch Bà Đằng rồi thoát ra sông Kinh/Đồng Điền. Hiện tại, chất lượng nước của hệ thống kênh sông này còn khá tốt. Tuy nhiên do thủy vực này là nơi tiếp nhận nước thải của nhiều khu công nghiệp lớn của Long An và TP.HCM trước khi thoát ra sông Nhà Bè, nên chủ đầu tư cần có các biện pháp quản lý chất thải phát sinh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành:

· Quản lý nước thải: phải được sử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom dọc các tuyến đường. Trong giai đoạn đầu nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom của Khu công nghiệp Long Hậu 3 và đưa về nhà máy xử lý nước thải hiện hữu của Khu công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Trong giai đoạn sau, khi tỷ lệ dân cư lấp đầy đạt tỷ lệ phù hợp, Chủ đầu tư sẽ xây dựng Trạm xử lý nước thải riêng cho khu vực quy hoạch trước khi bàn giao về địa phương quản lý. Nước thải từ KVQH được xử lý tại trạm xử lý nước thải trong khu quy hoạch, đạt QCVN 14: 2008/BTNMT loại A, trước khi xả ra nơi tiếp nhận là rạch Bà Đằng. 
· Quản lý rác thải: Các cư dân sẽ tập kết rác thải trước nhà của mình, ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị thu gom rác thải có chức năng trên địa bàn, tiến hành thu gom mỗi ngày rồi chuyển đến xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước theo quy định. Hiện tại trong khu vực có Công ty TNHH MTV Long Phú Tây có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định. 
· Kiểm soát ô nhiễm không khí: (i) Giáo dục ý thức người tham gia giao thông tuân thủ quy định trong tham gia giao thông; (ii) Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án trong KVQH; (iii) Áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tạo điều kiện và khuyến khích các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch (điện, xăng sinh học E5, Khí thiên nhiên nén CNG, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, …); và (iv) Tổ chức thực hiện trồng cây xanh cảnh quan bao quanh các tuyến đường nội bộ của khu vực quy hoạch; 

· Kiểm soát ô nhiễn nước mặt: (i) Quản lý việc xả thải vào nguồn tiếp nhận; (ii) Quản lý việc thu gom rác từ các hộ dân trong KVQH tránh tình trạng xả rác vào kênh mương.
5.3 Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường. 

5.3.1 Quan trắc chất lượng không khí (không đề xuất trong QHCT 1/500 này mà theo đề xuất trong QHCT 1/2000 KCN Long Hậu 3)
· Vị trí quan trắc: Quan trắc tại vị trí giao lộ giữa đường Long Hậu và Tân Lập.
· Tần số quan trắc: 02 lần/năm

· Các thông số khảo sát

1.  Nhiệt độ
4.   Độ ồn 
7.  SO2
2.  Độ ẩm
5.   VOC 
8. NO2
3.  Tốc độ gió 
6.   Bụi 
9. CO

· Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT
5.3.2 Quan trắc chất lượng nước mặt (trong QHCT 1/500 này)

· Vị trí quan trắc: 01vị trí: tại cửa xả của tuyến cống trạm xử lý nước thải cục bộ ra rạch Bà Đằng.

· Tần số quan trắc: 04 lần/năm.

· Các thông số khảo sát: Thông số đo đạc: pH, TSS, BOD5, COD, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính theo P) Coliform.
· Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT
5.3.3 Giám sát môi trường chất thải rắn:

Các vấn đề cần giám sát: Cách thức phân loại rác trong khu nhà ở, kiểm tra nhân viên thu gom. Ngoài ra, trong giai đoạn thực hiện quy hoạch, từng dự án đầu tư có kế hoạch giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành dự án.
VIII.   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI:

- Khu dân cư -Tái định cư Long Hậu 3 xã Long Hậu huyện Cần Giuộc tỉnh Long An hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu ở cho cư dân, phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh, đóng góp vào sự hình thành và phát triển của địa phương. Theo định hướng quy hoạch vùng chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm cho dân cư trong vùng, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa của khu vực. 

- Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc, phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cần Giuộc tỉnh Long An hồ sơ nêu trên, kính mong nhận được ý kiến thông qua đồ án, tạo cơ sở để Công ty có thể thực hiện các bước tiếp theo.
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
IX. Phụ lục:

- Các bản vẽ thu nhỏ; 
- Các văn bản có liên quan.
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